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LỜI NÓI ĐẦU 

Bạn dự định làm gì sau khi tốt nghiệp phổ thông? 

Cho đến bây giờ, có thể bạn chưa có nhiều sự lựa chọn. Cũng giống như nhiều người khác, hằng ngày bạn 
đến trường, theo học các lớp học như bình thường.  

Nhưng đó không phải là cách suy nghĩ thấu đáo cho tương lai, bởi vì bạn sẽ cần phải nghĩ đến một số câu hỏi 
như sau:  

• Tôi sẽ làm gì trong cuộc sống của tôi? 
• Tôi là ai? 
• Mỗi năm tôi nên theo học lớp nào? 
• Tôi nên tham gia vào những hoạt động nào – ví dụ như tham gia vào các câu lạc bộ hoặc các môn thể 

thao? 
• Làm thế nào để có thể hòa nhập với cộng đồng? 

Nhìn chung, những quyết định đó đều có một điểm chung: chúng sẽ giúp bạn chuẩn bị hành trang cuộc sống 
sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học.  

Bạn có thể có nhiều lời khuyên từ thầy cô, cha mẹ, bạn bè, nhưng không ai trong số họ có thể quyết định cho 
bạn. Bạn phải tự mình quyết định rằng bạn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp phổ thông và bạn cũng tự quyết định 
sử dụng thời gian trong trường học ra sao để có thể chuẩn bị cho mình một hành trang tốt. 

Điều này nghe tưởng thật là phức tạp, nhưng bạn hãy đừng lo lắng. Navigation101 sẽ luôn ở bên và giúp đỡ 
bạn.  

Navigation101 là một chương trình được thiết kế hỗ trợ bạn chuẩn bị vào trường đại học và nghề nghiệp. 
Navigation101 sẽ bên bạn đưa ra những lời khuyên bổ ích chuẩn bị hành trang cuộc sống sau khi tốt nghiệp.  

Navigation101 sẽ giúp bạn xác định sở thích, kỹ năng và giá trị của bạn và sẽ giúp bạn lựa chọn nghề nghiệp 
phù hợp với bạn. Khi bạn xác định nghề phù hợp theo sở thích của mình, Navigation101 sẽ giúp bạn lập kế 
hoạch cần thiết – ngay cả khi bạn đang học và sau khi tốt nghiệp – để bảo đảm rằng bạn sẵn sàng hướng tới 
thành công. 

Đó là cuộc sống của bạn và đó là quyết định của bạn. Navigation101 sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định đúng 
đắn nhất cho bạn.  
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CÁC THUẬT NGỮ CẦN BIÊT 
TRONG NAVIGATION 

Năm con đường là năm sự lựa chọn 
khác nhau của bạn sau phổ thông 
trung học. Mỗi con đường sẽ giúp 
bạn chuẩn bị cho một loạt các lựa 
chọn nghề nghiệp khác nhau.  

 Trường đào tạo bốn năm sẽ 
cung cấp cho bạn bằng cử nhân, 
đây là nhu cầu cần thiết cho nhiều 
công việc cũng như tiếp tục theo 
họp cao hơn ví dụ như thạc sĩ, 
tiến sĩ. 

 Trường đào tạo hai năm sẽ 
cung cấp cho bạn bằng Cao đẳng 
hai năm về một ngành cụ thể ví 
dụ như kế toán, hoặc một phần 
công việc của trường đào tạo bốn 
năm.  

 Trường kỹ thuật & nghề sẽ 
giúp bạn có chứng chỉ về một 
ngành nghề kỹ năng thực hành. 
Bạn có thể kết hợp chương trình 
học và đào tạo nghề. 

 Quân sự cho phép bạn phục vụ 
đất nước và học tập nghề nghiệp 
chuyên môn. 

 Lực lượng lao động sẽ giúp bạn 
kiếm tiền ngay lập tức nhưng có 
thể không hạn chế sự lựa chọn 
của bạn. 

Lựa chọn một con đường là một phần 
rất quan trọng trong việc  trả lời Câu 
hỏi. 

MONG MUỐN TIẾP TỤC HỌC THÊM? 

Để xem phần Câu hỏi và tìm hiểu thêm về 
Navigation101, xin vui lòng xem Navigation101 
Bài 9.1i, Giới thiệu về Navigation101. 

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ NEVIGATION101 
Giúp bạn trả lời “Câu hỏi”  

Chúng tôi bắt đầu quyển sách này bằng câu hỏi bạn sẽ làm gì sau 
khi tốt nghiệp phổ thông. Câu hỏi này thực tế là một phần của một 
câu hỏi lớn hơn…một câu hỏi rất quan trọng mà chúng tôi gọi là 
“Câu hỏi:” 

Tôi sẽ làm gì trong cuộc sống? 
Trả lời Câu hỏi bạn sẽ làm gì trong cuộc sống là một vấn đề quan 
trọng nhất. Bởi vì bạn trả lời được nó nghĩa là bạn đã biết bạn là ai 
và thật sự muốn điều gì – việc đó cũng đồng nghĩa bạn sẽ xác định 
lớp học phù hợp ngay từ khi học phổ thông, môn học, các hoạt 
động bạn lựa chọn và “Con đường” mà bạn sẽ đi sau khi tốt 
nghiệp.  

Rất nhiều vấn để phải quan tâm! Nhưng Navigation101 có thể giúp 
đỡ bạn. 

Navigation101 sẽ giúp bạn trả lời Câu hỏi một bước trong một thời 
điểm, bắt đầu là sinh viên năm thứ nhất. 

Với Navigation101, bạn sẽ tìm ra được sở thích của mình và sẽ chú 
tâm theo những nghề mà bạn cảm thấy phù hợp. Bạn sẽ đặt ra các 
mục tiêu cho những điều bạn mong muốn hoàn thành trong mỗi 
năm học. Bạn sẽ lập kế hoạch lớp học nào bạn nên theo, và hoạt 
động nào bạn muốn tham gia. 

Với Navigation101, hàng năm, bạn cũng sẽ có cơ hội chia sẻ kế 
hoạch thực hiện ước mơ- và câu trả lời – với gia đình của mình. 
Theo cách đó, họ có thể giúp bạn lập kế hoạch để bạn có thể đạt 
được mục tiêu đề ra. 

Trả lời Câu hỏi cũng là một thách thức. Nhưng điều đó rất quan 
trọng, bởi vì nếu bạn biết rằng bạn muốn làm gì trong cuộc sống thì 
bạn sẽ tính toán số năm học tập hợp lý. 
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CÁC THUẬT NGỮ CẦN BIÊT 
TRONG NAVIGATION  
Giáo dục sau cơ sở là loại hình đào tạo 
bạn học sau khi tốt nghiệp phổ thông. 
Gần như tất cả các công việc yêu cầu 
một số loại hình giáo dục sau cơ sở. Bạn 
có thể được giáo dục sau cơ sở về công 
việc hoặc qua một thời gian học việc tại 
cộng đồng hoặc trường cao đẳng kỹ 
thuật hoặc đại học bốn năm. 

Một thuộc tính là một đặc điểm. Nó là 
các xác định bạn. Sáu thuộc tính của 
sinh viên đại học và sẵn sàng cho nghề 
nghiệp xác định các đặc điểm của người 
sẵn sàng cho cuộc sống sau phổ thông. 

TẠI SAO LÀ NAVIGATION? 
Ngay khi bạn trả lời "Câu hỏi" thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? 

Nói một cách khác, bạn có biết bạn sẽ làm gì hôm nay- khi bạn đang ở trường - để chuẩn bị cho tương lai?  

 Bạn có biết các lớp học nào bạn nên tham gia tại bậc học phổ thông không? 

 Bạn có biết loại hình giáo dục sau cơ sở bạn sẽ cần 
cho nghề nghiệp mơ ước của bạn không? 

 Bạn có biết ai có thể giúp đỡ bạn định hướng tại 
trường phổ thông? 

Nếu bạn không thể trả lời cho các câu hỏi đó, hãy đừng lo lắng. 
Navigation101 có thể giúp bạn! 

Navigation101 là một chương trình phổ biến trong trường học, 
nó sẽ làm việc với mỗi học sinh tại trường bạn và đảm bảo rằng 
tất cả mọi người có thông tin họ cần cho cuộc sống sau phổ 
thông. Navigation101 sẽ giúp bạn kết nối ước mơ cho tương lai 
với công việc bạn cần làm tại trường hôm nay. Và nó sẽ giúp 
bạn hiểu rằng tất cả các bước bạn cần phải thực hiện để vào 
trường đại học và sẵn sàng cho nghề nghiệp.  

Trường đại học và sẵn sàng cho nghề nghiệp có nghĩa là gì? 

Navigation101 đã xác định sáu thuộc tính của một sinh viên 
đại học và chuẩn bị cho nghề nghiệp. Nếu bạn có các thuộc tính đó, bạn đã sẵn sàng cho cuộc sống sau phổ 
thông trung học. Sáu thuộc tính của sinh viên đại học và sẵn sàng cho nghề nghệp là: 

 Tự nhận thức: bạn có thể xác định các động lực cá nhân của bạn (sở thích và giá trị của bạn) và 
các tài sản cá nhân của bạn (các kỹ năng, kinh nghiệm và khả năng của bạn). 

 Kiến thức:  bạn hiểu các lựa chọn khác nhau có giá trị cho công việc và giáo dục sau cơ sở. 

 Chuẩn bị kế hoạch: bạn có một kế hoạch đầy ý nghĩa sau cơ sở. 

 Đủ khả năng: bạn có đủ các năng lực cần thiết (như điểm hoặc loại hình khóa học) để thực hiện kế 
hoạch sau cơ sở của bạn. 

 Sẵn sàng về tài chính: bạn có nguồn tài chính cần thiết để thực thiện kế hoạch sau cơ sở của bạn. 

 Tận tâm: bạn đã áp dụng một chương trình sau cơ sở và đang đưa nó vào kế hoạch sau cơ sở của 
bạn. 

 

 



 

10‐22‐09 

SỬ DỤNG NAVIGATION101 ĐỂ VÀO ĐẠI HỌC VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH    ‐ 6 ‐

CÁC THUẬT NGỮ CẦN BIÊT 
TRONG NAVIGATION  

Tư vấn là một nhóm các sinh 
viên do một giáo viên hoặc một 
cố vấn trường học (Tư vấn viên). 
Tư vấn của bạn sẽ cung cấp cho 
bạn một nơi dể bạn học về 
Navigation101. Tư vấn viên của 
bạn sẽ giúp bạn đạt được các mục 
tiêu đại học và nghề nghiệp. 

Đồ tạo tác là một vật bạn tạo ra. 
Các đồ tạo tác cho hồ sơ 
Navigation101 của bạn có thể là 
bài tập về nhà, kiểm tra, các bài 
viết trong kỳ, băng nhạc, hình ảnh 
bạn tạo ra. Đồng thời, các đồ tạo 
tác cũng có trong các hạng mục 
liên quan đến kế hoạch sau phổ 
thông của bạn như mô tả khóa 
học, SYLL hoặc đơn xin vào 
trường đại học. 

Navigation101 sẽ giúp bạn đạt được sáu thuộc tính của sinh viên đại học và sẵn sàng cho nghề nghiệp ở trên. 
Dưới đây là cách: 

CHƯƠNG TRÌNH CỦA NAVIGATION101. Một chương trình từ lớp 6 đến 12 được thiết kế cẩn thận sẽ 
giúp bạn biết bạn là ai và bạn sẽ làm gì với cuộc cống của bạn. Đồng thời các bài học sẽ giúp bạn tìm thấy 
các nghề nghiệp tốt phù hợp vớ bạn và tìm hiểu kỹ hơn về năm con đường.  

DÕI THEO TỪNG SINH VIÊN. Tiến độ của bạn về các bài học 
Navigation101 sẽ được ghi chép theo các tiêu chuẩn cụ thể của từng 
lớp. Nếu bạn cần giúp đỡ, người tư vần của bạn sẽ can thiệp và hướng 
dẫn bạn.   

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÁ NHÂN VÀ HỒ SƠ SINH VIÊN. 
Các sinh viên trong Navigation101 lưu đồ tạo tác trong hồ sơ điện tử. 
Hồ sơ của bạn sẽ giúp phản ánh tiến độ của bạn và giúp bạn đưa ra kế 
hoạch thể cải thiện. Hồ sơ của bạn sẽ có các kế hoạch của bạn cũng 
như các nguồn khác giúp bạn chuyển từ phổ thông sang con đường 
sau cơ sở.  

CÁC CUỘC HỘI THẢO DO SINH VIÊN TỔ CHỨC. Mỗi năm, 
bạn sẽ chia sẻ các thành tích và kế hoạch của bạn cho tương lai với 
người tư vấn và gia đình của bạn tại một cuộc hội thảo do chính bạn 
tổ chức. Bạn sẽ sử dụng hồ sơ của bạn để giải thích bạn là ai và bạn 
thích làm gì. Sau đó bạn thảo luận về các khóa học bạn sẽ tham gia 
trong năm tới và lý giải các khóa học đó sẽ giúp bạn chuẩn bị cho kế 
hoạch sau đại học như thế nào. 

SINH VIÊN LẬP CHƯƠNG TRÌNH. Vì Navigation101 giúp bạn 
kết nối công việc ở trường với các kế hoạch cho tương lai, điều đó có 
nghĩa là bạn chịu trách nhiệm về việc học tập của bạn. 
Navigation101 sẽ giúp bạn hiểu rằng các khóa học bạn cần thực hiện 
cho con đường bạn đã lựa chọn và mục tiêu nghề nghiệp của bạn.  Điều đó có nghĩa là bạn là người quyết 
định khóa học nào nên tham gia mỗi năm chứ không phải do một máy tính ở trường. 
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NAVIGATION101 VÀ GIA ĐÌNH BẠN   
Nếu bạn giống như phần lớn các sinh viên thì bạn sẽ thực hiện tốt hơn ở trường nếu bạn dồn hết tâm trí vào. 
Bạn cũng có thể cảm thấy tập trung ở trường nếu bạn biết rằng gia định bạn quan tâm đến công việc bạn đang 
làm. 

Navigation101 sẽ giúp bạn đưa gia đình bạn vào của sống của bạn tại trường theo một số cách khác nhau:  

 Các cuộc hội thảo do sinh viên tổ chức. Bạn sẽ mời gia đình bạn đến trường mỗi năm và là một 
thành viên của cuộc hội thảo do sinh viên tổ chức của bạn. Gia đình bạn có thể tìm hiểu về các khóa 
học bạn đang tham gia, những kiến thức bạn đã được học, và mong muốn của bạn sau khi tốt 
nghiệp, và việc bạn cần phải làm bây giờ để chuẩn bị.   

 Lập kế hoạch cho khóa học. Navigation101 sẽ giúp bạn tìm hiểu các khóa học nào được thực hiện 
mỗi năm để chuẩn bị cho kế hoạch sau cơ sở của bạn. Bạn sẽ thảo luận về các khóa học này với gia 
đĩnh mỗi năm tại cuộc hội thảo do sinh viên tổ chức. Do đó gia đình bạn sẽ hiểu tại sao bạn tham 
gia vào khóa học và tại sao nó lại quan trọng cho trương lai của bạn. 

Ngoài những phần quan trọng đó của năm, có nhiều cách thức khác bạn có thể để gia đình bạn tham gia vào 
những việc bạn đang làm trong Navigation101: 

 Thực hành các bài học tại nhà. Sau khi bạn làm một bài tập của Navigation101, hãy nói cho gia 
đình bạn cái bạn đã được học. Nếu bạn truy cập vào máy tính và Internet tại nhà, bạn có thể đăng 
nhập vào www.navigation101.com và chỉ cho gia đình bạn hồ sơ của Navigation101 Portfolio và kế 
hoạch của bạn. Thậm chí bạn có thể hỏi họ một số câu hỏi từ bài học và giúp họ tìm hiểu thêm về 
cách thức bạn sẵn sàng cho nghề nghiệp và vào đại học. 

 Chia sẻ các bản tin phát đi của Navigation101 với gia đình bạn. Nếu bạn có một bản tin phát đi 
tại tư vấn Navigation101 – ví dụ, về kỳ thi vào đại học hoặc bạn cần làm gì để xin vào trường - hãy 
mang nó về nhà và chia sẻ cùng với gia đình bạn. Các bản tin của Navigation101 có ý nghĩa cho tất 
cả mọi người trong gia đình bạn để họ có thể giúp bạn khi bạn chuẩn bị cho cuộc sống sau phổ 
thông.  

 Giới thiệu gia đình với người tư vấn của ban. Gia đình bạn sẽ được mời đến trường mỗi năm để 
nghe hội thảo do sinh viên đứng đầu. Bạn cũng có thể mời các thành viên gia đình gặp gỡ với tư 
vấn của bạn trước cuộc hội thảo. Có thể là một buổi tối trở lại trường hoặc buổi tối thảo luận tại 
trường mà gia đình bạn có thể tham dự. Điều này rất quan trọng giúp gia đình bạn hiểu những điều 
bạn đang được học ở trường. 
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Hoạt động ngoại khóa là một hoạt 
động nào đó mà bạn thực hiện ngoài các 
công việc hàng ngày khác tại trường. 
Hoạt động ngoại khóa bao gồm các hoạt 
động liên quan đến thể thao, âm nhạc, 
kịch, niên san, các tổ chức sinh viên, 
hoặc các hoạt động tình nguyện. 

Kỳ thi tuyển chọn đầu vào là kỳ thi 
mà sinh viên sẽ được tham gia các bài 
kiểm tra được tiêu chuẩn hóa và được 
áp dụng trên phạm vi quốc gia. Có hai 
kỳ thi tuyển chọn đầu vào chính là kỳ 
thi SAT và ACT. Các bài kiểm tra trong 
các kỳ thi này sẽ cho kết quả đánh giá 
về kỹ năng đọc, kỹ năng viết, và kỹ 
năng toán học của sinh viên dự thi.  

MONG MUỐN TIẾP TỤC HỌC THÊM? 

Để xem phần Câu hỏi và tìm hiểu thêm về 
Navigation101, xin vui lòng xem Navigation101 
Bài 10.3i, Nhận vào trường 101 

PHẦN 2: NAVIGATION 101 VÀ VÀO ĐẠI HỌC  
ADMISSIONS ESSENTIALS 

CÁC YẾU TỐ CẤN THIẾT ĐỂ ĐƯỢC VÀO  
Nếu bạn mong muốn được học tại một trường đại học, bạn chắc 
chắn sẽ có dự định chuẩn bị ngay từ bây giờ. Nộp hồ sơ vào trường 
yêu cầu nhiều bước. Những bước đó là: 

 Tham gia các khóa học phù hợp. Mỗi trường đại học 
sẽ yêu cầu các sinh viên tham gia các khóa học nhất 
định trước khi vào trường. Tùy thuộc vào chương trình 
học, bạn có thể phải học các khóa học về toán, khoa 
học, ngoại ngữ, môn học thực hành tiếng, nghiên cứu 
khoa học, hoặc nghệ thuật trình diễn. Trong nhiều 
trường hợp, số học phần yêu cầu để vào trường đại học 
sẽ cao hơn số học phần điều kiện để tốt nghiệp Phổ 
Thông trung học x(THPT). Quan trọng hơn là bạn phải 
tìm hiểu kỹ càng về các yêu cầu đầu vào của trường đại 
học mà bạn muốn theo học và đảm bảo rằng mình có 
thể sắp xếp thời gian để theo học các khóa học đó. 

 Tham gia các hoạt động ngoại khóa. Các trường đại 
học đều muốn các sinh viên của mình là những thành 
viên năng động và hòa nhập tốt với các thành viên 
khác trong trường học và cộng đồng. Họ muốn các 
sinh viên phải tự dành thời gian và nỗ lực để khai thác các sở thích, tiềm năng và luôn luôn học hỏi 
những kỹ năng mới. Phương pháp hiệu quả nhất để sinh viên đạt được những mong muốn này của 
nhà trường đó là tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường học và cộng đồng sinh sống 

 Tham gia kỳ thi tuyển sinh đầu vào. Hầu hết các trường đại học đều yêu cầu sinh viên tham gia ít 
nhất một kỳ thi tuyển sinh đầu vào. Naviagation 101 sẽ giúp bạn tìm hiểu về các kỳ thi mà bạn 
nên tham gia phương pháp chuẩn bị để có kết quả tốt nhất cho kỳ thi. 

 Tiến hành một cuộc nghiên cứu về trường. Để tìm ra một trường đại học phù hợp với mình, bạn 
sẽ cần phải tiến hành làm một số bài nghiên cứu. Bạn cần tìm kiếm các trường đại học có các 
chuyên ngành đào tạo đảm bảo sẽ giúp ích cho bạn trong việc chuẩn bị sự nghiệp mà bạn mong 
muốn theo đuổi sau này. Sau đó, bạn sẽ thu hẹp phạm vi nghiên cứu lại, ví dụ như việc tìm hiểu vị 
trí của trường ở nằm ở đâu (gần nhà hay cách xa nhà bạn), lớn hay bé, yêu cầu tuyển chọn sing viên 

của trường như thế nào (để được nhận vào 
trường có khó hay không), cuộc sống ở ký 
túc xá của trường như thế nào. 
Navigation101 có thể giúp bạn tiến hành 
một cuộc nghiên cứu về tất cả những điều 
đã nêu trên. 
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Bảng điểm của bạn là bảng ghi lại các 
điểm số chính thức của bạn tại trường 
học. Các trường đại học sẽ yêu cầu 
trường cấp 3 mà bạn học gửi một bản 
sao của bảng điểm của bạn. 

Hỗ trợ tài chính là sự hỗ trợ từ 
trường đại học, chính phủ, hay các 
nguồn khác nhằm giảm chi phí cho 
bạn khi bạn theo học tại các trường. 
Bạn có thể được nhận chi phí tài chính 
do điều kiện tài chính gia đình, hoặc 
do nỗ lực của chính bản thân bạn (Nếu 
bạn là một vận động viên, hoặc bạn 
đạt điểm số cao). Navigation101 có 
thể giúp bạn tìm hiểu thêm thông tin 
về hỗ trợ tài chính và cách nạp đơn xin 
học bổng hỗ trợ. 

 

 Điền vào các loại đơn.  Sau khi đã xác định được trường mà mình muốn theo học, bước tiếp theo của 
bạn là nộp đơn vào trường.Hầu hết sinh viên đều nộp đơn vào mùa thu của năm cuối PTTH. Đối với 
việc nộp đơn, nhà trường thường yêu cầu sinh viên nộp một bài luận cá nhân, một thư giới thiệu 
(chẳng hạn như từ giáo viên hoặc hiệu trưởng trường học mà bạn quen biết), bảng điểm, điểm thi đầu 
vào vào trường, và một đơn xin. Navigation101 sẽ giúp bạn tìm hiểu về các vấn đề liên quan tới việc 
nộp đơn và cách chuẩn bị để hoàn thành các yêu cầu đó.  

 Nộp đơn xin viện trợ tài chính. Chi phí theo học các 
trường đại học là vô cùng tốn kém, nhưng bạn và gia 
đình bạn có thể giảm bớt gánh nặng chi phí đó nhờ việc 
nhận nhiều hình thức viện trợ tài chính khác nhau. Sinh 
viên thường nộp đơn xin học bổng trợ cấp vào thời điểm 
mùa thu hoặc mùa đông trong năm PTTH. Tất cả các 
sinh viên muốn nhận học bổng viện trợ tài chính phải 
hoàn thành Đơn xin miễn phí xin Trợ cấp Liên bang cho 
sinh viên (gọi tắt là FAFSA). Bạn cũng có thể phải hoàn 
thành các đơn xin viện trợ tài chính thêm vào khác nộp 
cho trường đại học. 

 So sánh các phản hồi từ các trường. Một vài tháng 
sau khi bạn nộp đơn, bạn sẽ nhận được phản hồi từ 
trường. Dựa trên kết quả các trường chấp nhận bạn 
vào học, lúc này, bạn sẽ lại phải lựa chọn trường mình 
thực sự mong muốn. Đó là cả một quá  

Có lẽ thật khó cho bạn để có thể bắt tay vào quá trình tìm kiếm 
và nộp đơn vào các trường đại học trong khi bạn vẫn chưa kết 
thúc THCS hoặc THPT. Nhưng thậm chí trước cả thời điểm đó, 
rõ ràn bạn đã có thể làm một số việc quan trọng như:  

Thành công tại trường! Điều đó có nghĩa là bạn nên phấn đấu đạt điểm số cao tại trường và nên làm việc 
chăm chỉ khi ở ngoài xã hội. Các trường đại học sẽ nhìn vào tất cả các điểm số của bạn khi họ xem xét đơn, 
và tất nhiên họ cũng sẽ xem xét mức độ thử thách của các khóa học đó. Các trường đại học cũng sẽ xem xét 
kỹ lưỡng việc bạn sử dụng thời gian rảnh ngoài giờ tới lớp như thế nào, liệu bạn đã từng tham gia các hoạt 
động ngoại khóa, đã từng là một người lãnh đạo hay chưa? Và đương nhiên họ cũng sẽ xem xét điểm số thi 
đầu vào của bạn. 

Tất cả những yếu tố này, từ lớp học, điểm số, điểm kỳ thi, và các hoạt động ngoại khóa, sẽ đóng một vai trò 
quan trọng quyết định sự thành công của bạn trong trường học và trong việc được nhận vào các trường đại 
học. Quá nộp đơn vào các trường đại học có thể cũng là một việc không phải là dễ dàng đối với nhiều người, 
nhưng nếu bạn bắt đầu có kế hoạch chuẩn bị cho quá trình này từ khi còn ngồi trên ghế PHTH, bạn sẽ có cơ 
hội lớn được nhận đơn vào trường. Nếu bạn chuẩn bị ngay từ bây giờ có nghĩa là bạn sẽ có thể dành nhiều 
thời gian hơn cho việc nộp đơn và khả năng được nhận vào trường. Bạn có thể bắt đầu từ những việc dễ dàng 
như tìm kiếm thong tin các trường và ký túc xá trường đó.  



 

10‐22‐09 

SỬ DỤNG NAVIGATION101 ĐỂ VÀO ĐẠI HỌC VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH    ‐ 11 ‐

CÁC THUẬT NGỮ CẦN BIÊT 
TRONG NAVIGATION  
Con đường đào tạo 4 năm. Những 
trường này cung cấp dịch vụ đào tạo 
học thuật tại nhiều khu vực. Trường sẽ 
cấp bằng Cử nhân cho sinh viên và 
đây sẽ là cơ sở chuẩn bị cho các sinh 
viên các nơi làm việc hay tiếp tục hoạt 
động giáo dục (như nhận bằng chuyên 
ngành y tế) 

Con đường đào tạo 2 năm. Các 
trường đại học có số năm đào tạo 2 
năm thường được gọi là đại học cộng 
đồng, và cấp Bằng liên kết. Bằng liên 
kết sẽ là điều kiện chuẩn bị cho bạn để 
có thể vào làm việc tại các tổ chức, 
hay có thể chuyển tiếp lên các trường 
đào tạo 4 năm. 

Con đường  kỹ thuật & dạy nghề. 
Các trường này cung cấp dịch vụ đào 
tạo đối với các công việc liên quan 
đến chuyên ngành kỹ thuật. Sinh viên 
trong quá trình thực tập có thể được 
kết hợp thực hành làm việc tại lớp và 
đào tạo chuyên ngành và sau khi ra 
trường sẽ được cấp chứng chỉ về 
chuyên ngành đã theo học.  

MUỐN TÌM HIỂU THÊM? 

Để tìm hiểu thêm về các trường phù hợp với 
bạn, xin vui lòng xem Navigation101 Bài 
11.2i. Tìm kiếm trường   

CHỌN TRƯỜNG PHÙ HỢP 
Có hơn 4,000 trường đại học lớn nhỏ tại Hoa Kỳ. Một nửa trong số đó là các trường có số năm đào tạo là 4 
năm. Nửa còn lại là các trường có số năm đào tạo là 2 năm hoặc các Trường kỹ thuật và dạy nghề 
(CTE). Trong Navigation101, 3 cách phân loại này sẽ được gọi là Ba con đường vào trường đại học. Việc 
bạn lựa chọn con đường nào hoàn toàn do quyết định của bạn đối với cuộc sống của mình. 

Navigation101 sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về 3 loại trường này và 
quyết định việc lựa chọn kiểu trường nào sẽ là phù hợp nhất với 
bạn. Một khi đã lựa chọn được kiểu trường phù hợp, bạn sẽ tiếp 
tục chọn một hoặc nhiều trường theo nguyện vọng của mình và 
nạp đơn vào các trường. 

Mục đích của bạn là tìm kiếm điều gì trong một trường đại học? 
Làm thế nào để có thể lựa chọn trường phù hợp đối với bản thân 
mình? 

Một trong những phương pháp hiệu quả nhất để tìm ra trường 
phù hợp với bạn đó là tiến hành so sánh giữa các trường áp dụng 
bảy tiêu chí của Navigation101’. Bảy tiêu chí này sẽ giúp bạn dễ 
dàng trong việc quyết định việc mình sẽ học ở đâu, học chuyên 
ngành gì, và loại trường nào sẽ phù hợp với bạn. 

Sau đây là 7 tiêu chí được đề cập: 

 Quy mô: Liệu bạn muốn được vào học tại một trường đại 
học có quy mô lớn (30,000+ sinh viên), hay bạn cảm thấy 
thoải mái hơn khi học ở một trường khoa học xã hội và 
nhân văn có quy mô nhỏ (dưới 5000 sinh viên)? Mỗi lựa 
chọn đều có những ưu và nhược điểm riêng. Ví dụ, một 
trường lớn có thể có các lớp học với quy mô lớn, nhưng 
sinh viên lại có nhiều cơ hội tiếp xúc xã hội hơn, trong 
khi một trường học với quy mô nhỏ, quy mô lớp học tuy 
có nhỏ hơn, nhưng nhược điểm lại ở chỗ tại đó có ít hoạt 
động giao tiếp hơn. 

 Vị trí: Trường mà bạn lựa chọn nằm trong một thành phố 
lớn, hay chỉ là ở một vùng ngoại ô hay vùng nông thôn? 
Vị trí của các trường có thể ảnh hưởng đến việc học cũng 
như các cơ hội giao tiếp xã hội của bạn. Hơn nữa, nếu bạn 
học tại một trường học xa nhà, bạn sẽ tốn kém hơn cho chi phí đi lại 
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 Chuyên ngành đào tạo: Bạn thật sự muốn theo học chuyên ngành gì? Bạn cần chắc chắn rằng 
trường mà bạn nộp đơn có thể đào tạo các chuyên ngành này. Trường mà bạn có ý định theo học nên 
là trường có thể cung cấp cho bạn các khóa học mà có thể khơi dậy cảm hứng của bạn, giúp bạn từng 
bước hoàn tiến đến mục tiêu nghề nghiệp của mình. Bên cạnh các khóa học, bạn cũng cần tìm cho 
mình một trường thường xuyên có các hoạt động ngoại khóa mà mình yêu thích. 

 Số liệu thống kê sinh viên: Thuật ngữ “số liệu thống kê sinh viên” ở đây đề cập đến các sinh viên 
học tại trường. Ví dụ, như trường có nhiều sinh viên nam, hay sinh viên nữ hơn? Số phần trăm sinh 
viên theo đạo tôn giáo đặc biệt? Nếu bạn là một người mong muốn được gặp gỡ các sinh viên với 
nhiều nền văn hóa và kinh tế khác nhau thì một ngôi trường với sinh viên đa dạng về xuất xứ sẽ là 
một lựa chọn thú vị cho bạn. 

 Khả năng được chọn: có nghĩa là mức độ khó hay dễ để có thể được chấp nhận vào trường. Trường 
đó là trường sẽ nhận mọi thí sinh nộp đơn? Hay chỉ chọn một lượng nhỏ người nộp? Nếu trường đó là 
một trường với cơ hội được chọn lớn, liệu điểm số và việc hoàn thành thời gian học ở trường có giúp 
bạn trở thành một ứng cử viên sáng giá được chấp nhận vào các tổ chức, cơ quan khi tốt nghiệp khỏi 
trường. 

 Danh tiếng: Trường mà bạn sẽ lựa chọn được biết đến với lĩnh vực gì? Liệu trường có khóa học thiên 
văn học với tầm cỡ quốc tế? Hay trường có cung cấp cho bạn được một chương trình khoa học máy 
tính hoàn hảo?  Hãy lựa chọn trường có danh tiếng trong lĩnh vực mà bạn định theo học. Điều đó sẽ 
giúp cho bằng tốt ngiệp của bạn khi ra khỏi trường có giá trị và gây ấn tượng trong con mắt các nhà 
tuyển dụng. 

 Chi phí: Bạn phải tiêu tốn mất bao nhiêu tiền để có thể theo học tại trường? Nếu các nguồn viện trợ 
tài chính luôn có sẵn để bạn có thể giảm bớt gánh nặng cho việc trang trải chi phí theo học, bạn cũng 
muốn mình được đảm bảo rằng trường sẽ có khả năng cung cấp các viện trợ tài chính đó. 

Đặc điểm tìm kiếm trường trong Navigation101 sẽ cho phép bạn tìm kiếm các lĩnh vực thông tin của các 
trường đại học. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về trường mà bạn cần. Sau đó, bạn có thể bắt đầu xây 
dựng “danh sách” của chính mình, và Navigation101 sẽ là cầu nối giúp bạn đến được với trường mà tại đó có 
thể đáp ứng được các yêu cầu của bạn.  

Khi bạn đã có một danh sách các trường đại học bạn cho là hợp lý, tốt hơn hết là bạn nên lên lịch trình đến 
tham quan các trường, hoặc thậm chí phỏng vấn để biết điều kiện được nhận vào trường. Điều này sẽ giúp 
bạn hiểu rõ hơn về trường, và tại đây bạn có thể có cơ hội gặp hiệu trưởng của trường đó.  

Nếu bạn không thể tham quan từng trường mà bạn đã liệt kê trong danh sách, hãy liên hệ và nhờ hiệu trưởng 
trường bạn kiểm tra rằng liệu đại diện của các trường đó có sẽ đến thăm trường PHTH của bạn hay không. 
Bằng không, bạn có thể nói chuyện với ai đó có kiến thức am hiểu về trường mà bạn quan tâm và có thể trả 
lời các câu hỏi của bạn. 

Giờ đây bạn đã có danh sách các trường mà bạn quan tâm, đã đến lúc bạn bắt tay vào làm đơn. Đọc phần tiêp 
theo để hiểu rõ hơn về quá trình này. 
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CÁC THUẬT NGỮ CẦN BIÊT 
TRONG NAVIGATION  

Đơn xin chung. Đơn xin chung là loại 
đơn của trường đại học được sử dụng 
bởi hơn 400 trường khác nhau. Với 
loại đơn chung bạn chỉ cần điền một 
và sử dụng nó cho nhiều trường khác 
nhau. (www.commonapp.org)   

FAFSA. Đơn xin miễn phí để hỗ trợ 
sinh viên liên bang (FAFSA) là một 
mẫu được yêu cầu cho tất cả các sinh 
viên muốn được hỗ trợ tài chính. 
FAFSA hết hạn vào tháng 1 năm cuối 
của bạn. (www.fafsa.ed.gov)  

MUỐN TÌM HIỂU THÊM? 

Để tìm hiểu thêm về quy  trình viết đơn,  xin vui 
lòng xem Navigation101 Bài 12 Đơn xin vào đại 
học của bạn. 

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN  
Quy trình nộp đơn vào trường bắt đầu sớm trong những năm phổ thông với quyết định của bạn về các lớp 
học tham gia và con đường sau phổ thông mà bạn muốn đi. Nhưng nhiều hoạt động chúng ta nên suy nghĩ 
như "nộp đơn vào trường" trong năm cuối. Đó là vì bạn sẽ hoàn thiện các đơn xin trong mùa thu và mùa 
đông của năm cuối. 

Khi bạn bắt đầu làm đơn, có một số điều quan trong bạn cần 
phải biết.  

Đầu tiên là các phần của một đơn xin vào trường. Bạn cần 
biết tài liệu nào trường yêu cầu và từ cơ quan kiểm tra yêu cầu.  

Thứ hai bạn cần phải biết là khi nào nộp đơn. Nhiều trường 
đưa ra cho bạn các lựa chọn về thời gian nộp đơn. Những lựa 
chọn này sẽ ảnh hưởng khi đơn của bạn đến hạn, và bạn sẽ có 
lựa chọn nào nếu bạn được chấp nhận.  

CÁC PHẦN CỦA MỘT ĐƠN ĐẠI HỌC  

Mỗi đơn đại học lại có các nội dung khác nhau. Nhưng phần lớn 
có sáu nội dung giống nhau như sau: 

 Mẫu đơn xin. Mẫu đơn xin sẽ yêu cầu các thông tin 
cơ bản về bạn- tên bạn, tuổi, trường, thông tin liên lạc. 
Hầu hết các trường yêu cầu bạn điền vào mẫu đơn xin 
trực tuyến và gửi qua website. Một số trường có mẫu đơn riêng. Một số khác yêu cầu sử dụng Đơn 
thông thường.  

 Đơn xin viện trợ tài chính. Tất cả sinh viên muốn xin viện trợ tài chính phải điền vào Đơn xin 
miễn phí để hỗ trợ sinh viên liên bang (FAFSA) ngay sau ngày 1 tháng 1 của năm cuối. Một số 
trường yêu cầu HỒ SƠ CSS, và một số yêu cầu sinh viên điền vào mẫu xin viện trợ tài chính riêng 
biệt chỉ dành riêng cho trường đó.  

 Bảng điểm. Mỗi đơn ứng tuyển đại học yêu cầu một bản phô tô bảng điểm chính. Bảng điểm của 
bạn phải được trường của bạn gửi cho trường đại học, bạn không được tự gửi. Trường của bạn sẽ có 
một tờ mẫu bạn có thể sử dụng để yêu cầu tên trường mà bạn muốn gửi bảng điểm của bạn. 
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 Điểm kiểm tra đầu vào. Hầu hết tất cả các trường đại học đều yêu cầu kết quả điểm kiểm tra đầu 
vào của bạn (như SAT hoặc ACT). Giống như học bạ của bạn, bạn không thể tự mình gửi điểm 
kiểm tra. Thay vào đó, bạn phải yêu cầu các cơ quan kiểm tra gửi điểm của bạn. Bạn có thể yêu 
cầu tại nơi mà bạn tham gia kỳ thi hoặc nơi mà bạn đăng ký gửi điểm của bạn.    

 Thư giới thiệu. Hầu hết các trường đại học đều yêu cầu thư giới thiệu từ những người biết bạn. 
Những thư giới thiệu này có thể do giáo viên, cố vấn trường học, người chủ nơi bạn làm việc, huấn 
luyện viên, hoặc những người khác biết bạn và có thể viết về những thành tích mà bạn đã đạt được. 
Khi bạn nhờ ai đó viết thư giới thiệu cho mình, hãy nhớ cho họ đủ thời gian, đừng yêu cầu họ viết 
ngay trước hạn cuối cùng. Và luôn luôn nhớ cảm ơn những người đó! 

 Bài luận cá nhân. Hầu hết tất cả các trường đại học sẽ yêu cầu bạn viết một hoặc nhiều bài luận về 
bản thân bạn hoặc một kinh nghiệm quan trọng của bạn. Những bài luận này là cơ hội để bạn giới 
thiệu về bản thân mình. Hãy bắt đầu bài luận của mình bằng một câu giới thiệu thật thú vị và tập 
trung vào nó trong một chủ đề. Bạn hãy viết thật đơn giản, và đọc lại thật cẩn thận trước khi gửi đi.  

THỜI ĐIỂM ĐỂ NỘP ĐƠN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
Nếu bạn nộp đơn vào trường đại học bốn năm, bạn sẽ nộp đơn khi bạn học năm cuối. Một số trường đại học 
sẽ đưa cho bạn lựa chọn về khoảng thời gian chính xác để nộp đơn.  

 Quá trình tuyển sinh thông thường. Hầu hết các trường đại học yêu cầu các học sinh năm cuối ở 
bậc phổ thông nộp đơn vào giữa tháng Một hoặc tháng Hai. Các trường đại học sẽ trả lời lại vào 
tháng Tư. Những học sinh được chấp nhận phải trả lời chấp nhận hoặc từ chối muộn nhất vào ngày 
1/5. 

 Quá trình tuyển sinh không cố định thời gian. Rất nhiều trường đại học cung cấp chương trình 
“tuyển sinh không cố định thời gian”. Nghĩa là bạn có thể nộp đơn bất cứ khi nào làm xong hồ sơ, 
thường là bắt đầu vào tháng 11 của năm học cuối khóa, và tiếp tục cho tới mùa xuân. Những sinh 
viên nộp đơn sớm đối với các trường tuyển sinh không cố định thời gian sẽ nhận được trả lời sớm 
hơn những sinh viên nộp muộn. Với chương trình tuyển sinh cán, bạn có thể nộp đơn càng sớm 
càng tốt, bởi vì nếu bạn nộp muộn, có rất nhiều sinh viên đã được trường đại học chấp nhận. 

 Chương trình quyết định sớm. Một số trường đại học đưa ra chương trình “Quyết định sớm”. Với 
chương trình quyết định sớm, nhiều sinh viên có thể nộp đơn vào trường mà mình lựa chọn đầu tiên 
trước khi hết hạn tuyển sinh thông thường. Sinh viên có thể tìm quyết định của trường sớm, thường 
là trước khi các hồ sơ khác được yêu cầu (đôi khi vào tháng 12). Ngược lại với ưu điểm này, bạn 
phải cam kết nhập học nếu bạn được chấp nhận. Đó cũng có thể là một lựa chọn tốt nếu bạn chắc 
chắn bạn muốn tham gia trường đại học đó.  

 Chương trình hành động sớm. Chương trình hành động sớm là kế hoạch tuyển sinh sớm như 
chương trình quyết định sớm, nhưng không ràng buộc. Sinh viên nộp đơn vào các chương trình 
hành động sớm cũng nhận được thư thông báo sớm (thường là giữa tháng 12). Đây có thể là một 
lựa chọn tuyệt vời, mặc dù chương trình hành động sớm có tính cạnh tranh hơn chương trình tuyển 
sinh thông thường.  
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CÁC THUẬT NGỮ CẦN BIẾT 
TRONG NAVIGATION 

Cần chú ý. Nếu bạn được trường đại 
học chấp nhận, bạn phải thông báo 
cho trường đại học là bạn có nhập học 
hay không. Để thực hiện điều này, bạn 
được yêu cầu hoàn thành đơn “dự định 
nhập học. Nếu bạn đăng ký nhập học, 
bạn sẽ phải trả một khoản đặt cọc học 
phí năm học đầu tiên.  

ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN  
Nếu bạn có thành tích học tập tốt. Bạn tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa. Bạn đã suy nghĩ về 
tương lai của mình sau khi tốt nghiệp phổ thông. Bạn đã nghiên cứu kỹ về các trường đại học và hoàn thiện 
hồ sơ xin vào các trường đại học, và đã thu thập được các thư giới thiệu. Và hiện tại bạn đã nộp đơn của 
mình.  

Bạn sẽ làm gì tiếp theo? 

Bạn vẫn còn một nhiệm vụ nữa phải hoàn thành. Bạn phải quyết định trường đại học mà bạn muốn học!  

Khi nào bạn được trả lời lại ? 

Hầu hết các trường đại học phải mất một vài tuần hoặc vài tháng để đưa ra quyết định của mình về sinh viên 
sẽ được chấp nhận. Các trường đại học sẽ trả lời lại bạn tùy thuộc vào hình thức tuyển sinh mà bạn đã lựa 
chọn. 

 Hành động sớm, quyết định sớm. Nếu bạn nộp đơn qua 
chương trình hành động sớm hoặc quyết định sớm không cố 
định thời gian, bạn sẽ được trường đại học trả lời lại vào cuối 
tháng 12. 

 Tuyển sinh không cố định thời gian. Nếu trường đại học sử 
dụng chương trình tuyển sinh cán, bạn sẽ được trả lời lại sau 
khi bạn nộp đơn một tháng. Một vài trường đại học có thể lâu 
hơn, nhưng tất cả các trường sẽ trả lời vào giữa tháng tư. 

 Tuyển sinh thông thường. Nếu bạn nộp đơn vào trường qua 
chương trình tuyển sinh thông thường, bạn sẽ được trả lời lại 
vào giữa tháng Tư.  

Những kết quả mà sinh viên nhận được sau khi nộp đơn ? 

Có bốn kết quả mà sinh viên có thể nhận được sau khi nộp đơn vào các trường đại học:  

 Được chấp nhận. Đây là kết quả mà tất cả các sinh viên đều mong muốn! Bạn muốn biết bạn đã 
được chấp thuận vào các trường đại học mà bạn đã nộp đơn. Nếu bạn được chấp nhận, trường đại học 
sẽ gửi cho bạn đầy đủ các thông tin về trường, các lựa chọn về nơi ở và thức ăn, và các mẫu đơn để 
bạn điền vào. Mẫu đơn quan trọng nhất mà bạn sẽ phải hoàn thành là đơn dự định nhập học. Ngoài 
đơn này ra, bạn có thể phải điền vào mẫu đơn để nhận phòng ở ký túc xá hoặc kế hoạch ăn uống. 
Trước khi bạn thông báo với trường đại học ý định nhập học, bạn nên so sánh tất cả các lời đề nghị 
mà bạn nhận được. Bạn so sánh trường học và gói viện trợ tài chính mà mỗi trường cung cấp cho bạn.  

 Chờ đợi. Đôi khi các trường đại học có rất nhiều ứng cử viên có đủ điều kiện. Nếu bạn có đủ điều 
kiện, nhưng trường đại học không có đủ chỗ cho bạn, bạn sẽ được đặt trong danh sách chờ đợi. Sinh 
viên được chuyển từ chờ đợi sang được chấp thuận khi có sinh viên được chấp thuận nhưng không  
nhập học. Thường danh sách chờ đợi được sắp xếp theo thứ tự, nghĩa là vị trí của bạn trong danh sách 
quyết định cơ hội bạn được chấp nhận (nếu bạn ở #3 trên danh sách, cơ hội của bạn khá tốt, nếu bạn ở 
#3.678, thì cơ hội của bạn không nhiều lắm). Nếu bạn ở trong danh sách chờ đợi, bạn có thể viết bài 
luận hoặc nộp thêm thư giới thiệu để tăng cơ hội được chấp thuận lên. 
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BẠN MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN? 

Để biết thêm thông tin giúp bạn có thể cân nhắc 
kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, vui lòng 
xem Navigation101 Bài 12.3i, Đưa ra quyết định 
của bạn. 

 Bị từ chối. Không ai muốn nhận được kết quả từ chối, nhưng không phải ai cũng may mắn phù hợp 
với tất cả các trường đại học. Bạn có thể bị một hoặc nhiều trường đại học từ chối. Bị từ chối không 
có nghĩa là giấc mơ vào đại học của bạn bị chấm dứt. Bạn nên gọi ngay cho ban tuyển sinh hỏi lý do 
tại sao bạn lại bị từ chối. Ban tuyển sinh có thể nói cho bạn lý do tại sao họ không chấp nhận bạn, và 
bạn có thể nhận được lời khuyên hữu ích về cách để nộp đơn lại và được chấp thuận.  

 Bảo lưu . Trong một số trường hợp, đơn của bạn có thể được bảo lưu. Nghĩa là trường đại học không 
có chỗ cho bạn để nhập học vào mùa thu tới, nhưng lại có chỗ cho bạn trong mùa đông. Bạn cũng có 
thể chọn bảo lưu thời gian học. Bạn có thể bảo lưu kết quả vì bạn có kế hoạch đi du lịch hoặc bạn cần 
kiếm thêm tiền. Hầu hết các trường sẽ cho phép bạn bảo lưu trong thời gian một năm.  
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CÁC THUẬT NGỮ NAVIGATION 
CẦN BIẾT 

Ngày chính thức trả lời của các thí 
sinh. Để tạo thuận lợi cho sinh viên, 
nhiều trường đại học sử dụng ngày 1/5 
là ngày mà những sinh viên cuối cáp 
phải quyết định có đăng ký theo học ở 
trường đại học hay không. Nếu bạn 
được chấp nhận ở trường sử dụng 
Ngày trả lời của các thí sinh, bạn phải 
của chấp nhận một vị trí ở một trường 
đại học đã chấp nhận bạn và gửi tiền 
đặt cọc học phí vào 1/5 của năm cuối 
cấp. Nếu hạn cuối mà bạn không thực 
hiện, bạn có thể mất vị trí của mình. 
Bạn cũng không được chấp nhận cùng 
một vị trí ở nhiều trường . 

ĐĂNG KÝ VÀ CHUYỂN TIẾP  
Bạn đã vào được trường đại học. Xin chúc mừng! Tháng tiếp theo bạn sẽ rất bận rộn và háo hức chuẩn bị để 
bước vào trường đại học. Đây là danh sách những điều bạn cần phải làm. 

 Tiếp tục học tập chăm chỉ ở trường. Hãy tiếp tục làm bài tập ở nhà cho dụ bạn đã được trường đại 
học chấp nhận! Trường đại học tiếp tục theo dõi bảng điểm của bạn, cả sau khi họ đã chấp thuận bạn. 
Nếu điểm của bạn bị trượt dốc, họ có thể loại bỏ lựa chọn của mình. Vì thế hãy học tập chăm chỉ và 
duy trì động lực học tập cho đến khi ra trường.  

 Đọc mọi thứ trường đại học gửi cho bạn. Khi bạn 
được chấp nhận, trường đại học sẽ gửi cho bạn các thông 
tin định hướng, viện trợ tài chính, nhà ở, ăn uống, và 
nhiều thứ khác nữa. Nhiều thông tin yêu cầu trả lời ngay, 
do đó hãy chú ý đến hạn cuối của chúng. 

 Gửi tiền đặt cọc học phí. Nếu trường đại học của bạn 
thực hiện Ngày trả lời của các thí sinh, đến 1/5 bạn 
mới phải đưa ra quyết định cuối cùng và gửi tiền đặt cọc 
của mình. (Cũng có trường hợp ngoại lệ, do đó hãy ghi 
thời gian trả lời vào các tài liệu của bạn). Đặt cọc học 
phí cho thấy bạn đã chấp nhận đề nghị của trường đại 
học và giữ vị trí của mình trong lớp năm thứ nhất.  

 Quyết định quỹ viện trợ tài chính của mình. Nếu bạn 
nhận được viện trợ tài chính mà bạn đề nghị, bao gồm 
học bổng và trợ cấp và vốn vay. Hãy nhớ rằng: 

o Bạn không bắt buộc phải chấp nhận gói hỗ trợ 
toàn bộ được đề nghị. Ví dụ, một số sinh viên từ 
chối công việc vừa học vừa làm hoặc nhận vốn 
vay ít hơn.  

o Nếu có những thay đổi quan trọng về việc viện trợ tài chính hoặc thông tin liên lạc, bạn phải 
thông báo với văn phòng viện trợ tài chính.  

o Đảm bảo hoàn thành, ký, và gửi lại mẫu đơn đúng hạn. 

 Hoàn thành giấy tờ vay vốn. Nếu bạn chấp nhận vốn vay dành cho sinh viên trong gói hỗ trợ của 
mình, bạn phải điền vào đơn xin vay vốn. Hầu hết những sinh viên vay vốn cũng phải hoàn thành việc 
cố vấn vay vốn trước khi nhận tiền. Việc này có thể thực hiện trực tuyến, qua một số các câu hỏi ngắn 
để đảm bảo rằng bạn hiểu quyền và trách nhiệm của mình.  

 Gửi kết quả học tập cuối cùng của bạn. Đảm bảo trường của bạn sẽ gửi kết quả học tập cuối cùng 
cho trường đại học của bạn. Đó là lý do tại sao bạn phải học tập chăm chỉ suốt cả năm.  

 Chọn nơi ở. Nếu bạn có kế hoạch sống ở ký túc xá, hãy thông báo cho trường đại học của bạn biết. 
Rất nhiều trường yêu cầu tất cả sinh viên năm thứ nhất sống ở ký túc xá. Bạn sẽ nhận được nhiều 
thông tin về ký túc xá của mình: hợp đồng nhà và mẫu đơn đặt cọc, ngày chuyển đến và hướng dẫn, 
các câu hỏi điều tra về bạn cùng phòng, các quy tắc và quy định ở và miêu tả khái quát về các dịch vụ 
như giặt là và vận chuyển kiện hàng. Hãy đọc ký những thông tin này một cách cẩn thận.  
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BẠN MUỐN TÌM HIỂU THÊM? 

Để tìm hiểu thêm về vệc chuyển tiếp từ trường 
cấp ba lên đại học, vui lòng xem Navigation101 
Bài 12.3i, Qua năm cuối. 

 Làm quen với bạn cùng phòng của mình. Làm quen với bạn cùng phòng, giới thiệu về bản thân 
mình và thảo luận về nơi mà bạn đang sống là một ý kiến rất tốt. Bạn có thể thảo luận về những thứ 
mà mỗi người có thể mang, các quy định cơ bản về phòng của bạn. 

 Chọn kế hoạch ăn uống. Bạn có thể cần quyết định kế hoạch ăn uống trước khi tới trường đại học. 
Hãy cân nhắc bạn sẽ ăn uống và sống như thế nào, và lựa chọn kế hoạch phù hợp với ban.  

 Khám sức khỏe. Hầu hết các trường đại học yêu cầu những sinh viên mới vào nộp kết quả kiểm tra 
sức khỏe gần đây, và các loại vắc-xin bạn đã tiêm phòng. Hãy giữ cần thận phiếu này trước khi bạn 
tới trường đại học. Nếu bạn nộp muộn phiếu khám sức khỏe, có thể bạn sẽ không được đăng ký vào 
lớp. 

 Chuẩn bị máy tính. Tìm hiểu xem trường đại học của bạn có yêu cầu bạn có một máy tính riêng 
không. Trường đại học có thể yêu cầu một nhãn hiệu riêng. Bạn có thể phải mua máy tính hoặc có thể 
thuê hoặc mượn máy tính ở trường đại học. Bạn cũng nên tìm hiểu thêm nếu bạn cần máy in, điện 
thoại, hoặc các vận dụng khác. 

 Cân nhắc tham gia các chương trình hướng nghiệp. Một số trường đại học tạo cơ hội cho sinh 
viên năm thứ nhất tìm hiểu lẫn nhau. Đó là một cách tốt để biết thêm về trường đại học của bạn và 
gặp gỡ các sinh viên khác.  

 Chuẩn bị cho các bài kiểm tra trình độ. Có thể bạn sẽ cần một hoặc nhiều bài kiểm tra để quyết 
định xem bạn ở lớp khoa học, toán, viết văn, hay ngôn ngữ. Bạn có thể không phải tham gia vào một 
số bài kiểm tra xếp lớp nhờ điểm vào đại học hoặc điểm trong các kỳ kiểm tra khác (lớp nâng cao). 
Hãy kiểm tra các yêu cầu kiểm tra và thời gian kiểm tra ở trường của bạn.  
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CÁC THUẬT NGỮ TRONG 
NAVIGATION BẠN CẦN BIẾT 

Bài kiểm tra được chuẩn hoá là các 
bài kiểm tra sinh viên dưới cùng hình 
thức, ở cùng địa điểm và trong cùng 
khoảng thời gian. Điều này giúp so 
sánh sinh viên một cách công bằng và 
khách quan. 

Các yêu cầu để tốt nghiệp là học 
trình trong các khoá học và loại khoá 
học mà một sinh viên cần hoàn thành 
để tốt nghiệp cấp ba. Các yêu cầu  để 
tốt nghiệp có sự khác nhau giữa các 
quận. 

Các yêu cầu để được nhận học là số 
học trình trong các khoá học và loại 
khoá học mà một sinh viên cần hoàn 
thành để có đủ điều kiện hợp lệ nộp 
đơn xin học một trường đại học. Các 
trường đại học khác nhau cũng có các 
yêu cầu khác nhau và thường các yêu 
cầu đó cao hơn yêu cầu xin học trong 
các trường cấp ba.   

Quá trình để được nhận học: Các công cụ, bài báo hay các nguồn khác 

Kế hoạch cho khóa học & các bài kiểm tra được tiêu chuẩn hóa  
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, có hai điều rất quan trọng bạn cần thực hiện để được nhận vào trường đại học. 
Trước hết, bạn cần lập kế hoạch cho các khoá học của bạn để có thể tham gia đúng khoá học bạn mong muốn 
mỗi năm. Thứ hai, bạn cần làm một số bài kiểm tra đã được chuẩn hoá theo từng năm. 

Kế hoạch cho khoá học. Các khoá học bạn muốn tham gia phải 
thể hiện được sở thích cũng như kế hoạch của bạn sau khi tốt 
nghiệp cấp ba. Bên cạnh đó, các khoá học bạn tham gia cũng phải 
đáp ứng các yêu cầu sau khi tốt nghiệp của trường bạn đã theo 
học cũng như các yêu cầu để được nhận học ở trường đại học 
bạn mong muốn. Việc lập kế hoạch trước rất quan trọng bởi nó 
giúp đảm bảo bạn có thể tham gia các khoá học bạn cần. Bạn có 
thể cần một năm học ngoại ngữ hay ba tới bốn năm học toán. Hãy 
hỏi ý kiến người tư vấn về các yêu cầu sau khi tốt nghiệp. Bạn có 
thể sử dụng Navigation 101 để tìm kiếm các yêu cầu của trường 
đại học bạn lựa chọn. 

Bài kiểm tra được chuẩn hoá. Có hai loại cơ bản như sau: 

 Bài kiểm tra đánh giá. Các bài kiểm tra này đánh giá 
kiến thức của bạn về một môn học nhất định. Bài kiểm tra 
đánh giá quan trọng nhất là bài thi tốt nghiệp (đôi khi gọi 
là bài sát hạch trình độ thông thạo kiến thức cấp ba). Các 
bài kiểm tra này có sự khác biệt giữa các bang và giữa các 
quận. Các bài kiểm tra này sẽ là cơ cở đánh giá xem bạn 
có thể tốt nghiệp cấp ba hay không. Hãy hỏi lại người tư 
vấn của bạn về các yêu cầu của trường bạn học.  

 Bài thi đầu vào của trường đại học. Hai bài thi quan 
trọng nhất để được nhận học vào trường đại học là kì thi 
SAT và ACT. Các trường đại học thường dựa trên kết quả 
của các kì thi này để đánh giá tiền năng theo học của sinh 
viên và để so sánh sinh viên này với sinh viên khác. Hầu 
hết các sinh viên tham dự kì thi đại học khi là sinh viên ăm 
thứ ba hay năm thứ tư ở trường cấp ba.  

 Bài kiểm tra trình độ. Thường được các trường đại học sử dụng để kiểm tra trình độ của sinh viên. 
Các trường đại học thường dựa vào bài kiểm tra này để xác định lựa chọn các sinh viên tiếp theo ở 
đâu. Các trường có thể kiểm tra bạn kiến thức môn toán, môn khoa học hay các kĩ năng đọc, viết và 
một số môn khác. Trong trường hợp bạn đã tham gia các cuộc thi(chẳng hạn kì thi ở trình độ nâng 
cao) trường đại học có thể nhận bạn vào học. 
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CÁC THUẬT NGỮ TRONG 
NAVIGATION BẠN CẦN BIẾT 

Thư giới thiệu. Hầu hết các trường 
đại học đều yêu cầu mỗi sinh viên 
đăng kí gửi một hay nhiều hơn thư 
giới thiệu của những người biết rõ về 
sinh viên đó. Các lá thư giới thiệu này 
cần tóm tắt thành tích sinh viên đạt 
được tại trường cấp ba và đưa ra 
những lí do khẳng định sinh viên có 
thể hoàn thành tots việc học ở trường 
đại học. và tốt nhất là các là thư giới 
thiệu được viết bởi những người có 
khả năng viết chi tiết về các thành tích 
bạn đã đạt được. 

Thư giới thiệu vào trường  
Khi nộp đơn theo học các trường đại học, gần như trong mọi trường hợp, bạn cần có thư giới thiệu. 

 Bạn cần có bao nhiêu thư giới thiệu? Thông thường các trường đại học yêu cầu hai thư giới thiệu. 
Bạn luôn phải kiểm tra lại để chắc chắn thông tin này. 

 Ai nên là người viết thư giới thiệu cho bạn? Bạn nên 
lựa chọn người biết rõ về bạn và có thể viết chi tiết về các 
thành tích của bạn. Tốt nhất nếu bạn có thể xin thư giới 
thiệu của một giáo viên dạy đúng chuyên nghành bạn 
chọn theo học ở trường đại học (ví dụ: nếu bạn xin học 
chuyên nghành liênquan tới Tiếng anh hay Hoá học thì 
người viết thư giới thiệu nên là giáo viên dạy bạn một 
trong các môn này năm thứ ba)  

 Làm thế nào để xin được thư giới thiệu? Sau khi bạn 
đã quyết định được người phù hợp nhất viết thư giới 
thiệu, hãy hỏi xem liệu họ có sẵn lòng viết cho bạn hay 
không. Cho họ một số sự lựa chọn. Nếu họ đồng ý, hãy 
gửi cho họ sơ yếu lí lịch của bạn hay một bản danh sách 
ngắn các thành tích bạn đã đạt được cũng như mục tiêu 
phấn đấu của bạn. Sơ yếu lí lịch cũng như danh sách 
thành tích của bạn nên nhắc tới cả những hoạt động ngoại 
khoá, sở thích hay năng khiếu của bạn. Bạn cũng có thể gợi ý cho các giáo viên về các thành tích bạn 
đạt được trên lớp. gửi cho mỗi giáo viên một mẫu thư giới thiệu kèm theo cả tem và phong bì đã ghi 
sẵn địa chỉ để họ có thể gửi trực tiếp tới trường đại học bạn xin học. Đồng thời, bạn cần cho họ biết 
hạn chót để họ biết lúc nào cần gửi thư giới thiệu cho bạn. 

 

Luôn nhớ phải gửi thư cảm ơn người đã giới thiệu bạn, ngay cả khi đã gần tới hạn chót (đó là một cách để 
nhắc họ trong trường hợp họ chưa viết xong). Cho dù bạn có được nhận học hay chưa cũng nên cảm ơn 
người đã viết thư giới thiệu cho bạn. 
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CÁC THUẬT NGỮ TRONG 
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Giới thiệu về bản thân để thể hiện 
những tính cách sâu kín nhất của bạn. 
Khi được yêu cầu viết bài giứoi thiệu 
về bản thân, bạn có thể tập trung kể 
một câu chuyện hay nói về một người 
liên quan tới cuộc sống của chính bạn. 
thông qua bài luận này, trường đại học 
mong muốn biết thêm về bạn và 
những người hay các sự kiện xung 
quanh đã giúp hình thành tính cách 
của bạn như thế nào?  

Bài luận phát biểu ý kiến bao gồm 
các câu hỏi liên quan tới các vấn đề 
toàn cầu. Đó không phải là một câu trả 
lời tốt nếu bạn chỉ nói về quá trình suy 
nghĩ của bạn về vấn đề. Cách tốt nhất 
là bạn đưa ra những lí do trung thực và 
rõ ràng giải thích quan điểm của bạn.  

Lựa chọn theo học trường đại học. 
Yêu cầu bạn xác định õ mục tiêu và kế 
hoạch học tập tại trường. Cách trả lời 
tốt nhất là thể hiện sự hào hứng với 
những gì bạn có được khi theo học tại 
trường và kế hoạch cụ thể để đóng góp 
xây dựng trường với tư cách là một 
sinh viên của trường. 

Bài luận để được nhận vào trường   
Bài luận để được nhận học trong trường đại học là một trong những yêu cầu khó nhất – nhưng cũng là nhân 
tố quan trọng nhất – là một phần trong quá trình nộp đơn theo học một trường đại học. Trường đại học nào 
cũng mong muốn nhận được những bài luận mà họ có thể hiểu thêm về bạn. Các trường đại học thường yêu 
cầu bạn viết một bài giới thiệu về bản thân hay phát biểu ý kiến hoặc về lựa chọn theo học trường đại 
học đó.. Cho dù đó là bài luận thộc nội dung gì thì việc tạo ấn tượng tót cũng rất quan trọng. sau đây là năm 
điều bạn nên lưu ý:   

Lời khuyên 1: Xác định nội dung trọng tâm. Đơn xin theo học 
một trường đại học không giống với sơ yếu lí lịch. Điều đó có 
nghĩa là nó không nên là một danh sách dài các thành tích bạn đã 
đạt được hay những giải thưởng bạn đã giành được. Thay vào đó, 
bạn nên lựa chọn một số diểm trọng tâm và viết bài luận xung 
quanh những nội dung đó.  

Lời khuyên 2: Mở đầu bài luận bằng câu dẫn. Một khi bạn đã 
xác định đựoc nội dung trọng tâm, tìm những ví dụ liên quan để 
bắt đầu bài luận. Bạn cần có một ví dụ dẫn dắt thú vị để thu hút sự 
chú ý của người đọc và làm họ muốn đọc bài viết của bạn hơn. 
Hãy viết bài luận như thể bạn đang kể một câu chuyện với một 
người bạn.  

Lời khuyên 3: Hãy thể hiện tính cách cá nhân. Không nên cố 
gắng viết một bài luận với những nội dung mà bạn nghĩ rằng 
trường đại học đó mong muốn. Thay vì vậy hãy thể hiện sở thích 
và tính cách cá nhân của bạn. Chọn một điểm nhấn trong bài luận 
vừa quan trọng đối với bạn vừa thể hiện được bạn là ai. Các ví dụ 
trong chính cuộc sống của bạn sẽ minh hoạ cho các nội dung 
chính đó. 

Lời khuyên 4: Liên hệ bài luận với trường đại học bạn xin 
học. Việc liên hệ các nội dung trọng tâm trong bài luận với trường 
đại học bạn xin học là thật sự cần thiết: hơn hết bài luận nên viết 
về bản thân bạn. nhưng cũng rất tốt nếu bạn có thể liên hệ các sở 
thích của bản thân với trường bạn đăng kí. Chẳng hạn bạn đăng kí 
một trường đại học vì các chương trình sinh học biển của nó rất 
phát triển – và vì hai mùa hè trước bạn đã giành thời gian nghiên 
cứu về thuỷ triều – sẽ có nhiều cơ hội hơn cho bài luận của bạn 
nếu có các liên hệ như vậy. Nếu bạn có nhắc tới trường đại hoạc 
trong bài luận của bạn, hãy đảm bảo bạn có làm nghiên cứu: 
không nhắc tới chuyên nghành mà trường đại học đó không đào tạo; không viết sai hay nhầm lẫn biểu tượng 
của các trường đại học và không nêm tận dụng một bài luận đã viết để nộp đơn cho một trường khác mà 
không kiểm tra lại cẩn thận.  

Lời khuyên 5: Đọc lại và chỉnh sửa một cách cẩn thận. Bài luận chính là cơ hội để bạn “tiếp thị” bản thân. 
Hãy chắc chắn bạn đã tạo ấn tượng tốt.  Hãy đọc cẩn thận bài luận để phát hiện các lỗi chính tả, dấu câu hay 
lỗi ngữ pháp. Hãy nhờ một người bạn hay một thầy giáo kiểm tra lại giúp bạn trước khi gửi đi. 
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Phòng kí túc xá. Phòng kí túc xá là 
nhà trong kí túc dành cho sinh viên 
học đại học. “Phòng kí túc” thường 
dành cho hai hoặc nhiều hơn hai sinh 
viên trong một phòng, có sử dụng 
chung nhà tắm và  nhà ăn tự phục vụ. 

Kế hoạch ăn uống. Hầu hết các 
trường đại học đều cho sinh viên 
nhiều cơ hội lựa chọn hinh thức trả 
tiền cho các bữa ăn. Thông thường, 
sinh viên có thể quyết định họ muốn 
trả tiền cho các bữa ăn như thế nào. 
Sinh viên cũng có thể trả trước để 
không phải trả theo từng bữa. 

NẾU BẠN MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN? 

Để biết thêm về trợ giúp tài chính, hãy xem 
Navigation101 bài 11.4i, Trợ giúp tài chính cho các 
trường đại học. 

PHẦN 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÙNG VỚI NAVIGATION 101 
CHI PHÍ THEO HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
Các chi phí của việc học đại học là gì? Để trả lời câu hỏi này, 
trước hết bạn bạn cần hiểu sự khác biệt giữa các loại chi phí khi 
họ đại học. Có 5 loại chi phí chính: 

 Học phí. Học phí là chi phí lớn nhất của việc học đại học. 
Học phí tại các trường dân lập thường cao hơn học phí 
của các trường công lập bởi các trường công lập một 
phẩn được tài trợ từ tiền thuế. Tuy nhiên, bạn có khả 
năng nhận được sự viện trợ tài chính nhiều hơn từ các 
trường dân lập.  

 Chi phí ăn, ở. Chi phí ăn ở là chi phí dành cho việc ăn 
uống và chỗ ở khi học đại học. Nếu bạn ở cùng gia đình 
khi học đại học, chi phí ăn ở rõ ràng sẽ thấp hơn nhiều so 
với việc bạn phải thuê một căn hộ. Hầu hết, các trường 
đại học có chương trình kéo dài bốn năm đều cung cấp 
chỗ ăn ở, đặc biệt dưới hình thức kí túc xá hay kế hoạch 
ăn uống. Chi phí ăn ở theo hình thức quản lí của các 
trường đại học thường thấp hơn so với việc bạn thuê một 
căn hộ và tự chi trả tiền ăn.    

 Giáo trình và tài liệu. Khi học đại học, bạn cần mua 
giáo trình và những tài liệu phục vụ cho việc học của bản thân. Bạn có thể mua giáo trình cũ để giảm 
chi phí và bán lại sách giáo trình của bạn khi kết thúc khoá học. Chi phí trung bình cho việc mua giáo 
trình và tài liệu khoảng 1.100 Đôla mỗi năm.  

 Chi phí đi lại. Chi phí đi lại bao gồm chi phí đi từ nhà hay kí túc tới trường và ngược lại cùng với chi 
phí đi lại trong kí túc xá nếu bạn sống ở đó. Chi phí đi lại của bạn sẽ khác nhau, phụ thuộc mức độ đi 
lại bạn cần. Nếu trường đại học cách xa nhà, bạn sẽ cần chi phí đi lại cao hơn so với việc bạn sống 
trong kí túc xá, rất gần các giảng đường.   

 Chi phí cá nhân. Chi phí cá nhân bao gồm chi phí sử dụng điện thoại, phí giặt là, mua quần áo hay 
chi phí để trang trí phòng kí túc của bạn hay khi tham gia các hoạt động xã hội. Các chi phí này khác 
nhau giữa các sinh viên. Và chi phí này cũng chịu ảnh hưởng bởi vị trí của trường đại học bạn theo 

học. Chẳng hạn, bạn theo học ở một trường 
ở New York, chi phí cá nhân của bạn sẽ cao 
hơn nếu bạn học mọt trường ở vùng nông 
thôn.   
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Trong nước/ ngoài nước. Nếu bạn là 
người dân của nước có trường một 
trường công lập bạn học, bạn sẽ 
thường phải trả mức học phí thấp hơn 
sinh viên bên ngoài nước. Đó là do 
thuế của gia đình bạn hỗ trợ trường.   

Đóng góp dự tính của gia đình bạn 
(EFC). Sau khi bạn hoàn thành 
FAFSA, bạn sẽ nhận được một báo 
cáo bao gồm EFC của gia đình bạn. 
Đó là số tiền gia đình bạn dự tính sẽ 
đóng các phí của trường bạn. EFC dựa 
trên thu nhập của gia đình bạn, cũng 
như số tiền bạn tiết kiệm cho trường. 

CÁC CÁCH THỨC ĐỂ THANH TOÁN CHO TRƯỜNG  
Tại bất kỳ trường đại học nào bạn cũng sẽ phải tốn một số lượng tiền lớn để có được tấm bằng đại học. 
Nhưng có nhiều cách để thanh toán cho trường. Các sinh viên có thể truy cập hơn $60 tỷ trong quỹ tài chính, 
để thanh toán dễ dàng hơn trước rất nhiều mặc dù chi phí tăng.  

Tính toán chi phí.  Học phí là bao nhiêu? Điều này còn tùy 
thuộc vào việc bạn học trường nào, do chi phí của mỗi trường đại 
học cũng khác nhau. Đây là một số tiền học phí và lệ phí trung 
bình (từ bảng đại học) cho năm học 2008-2009:  

 Đại học/cao đẳng công lập bốn năm (trong nước): $6,585  
 Đại học/cao đẳng công lập bốn năm (ngoài nước): 

$17,452  
 Đại học/cao đẳng công lập bốn năm: $25,143  
 Cao đẳng công lập hai năm: $2,402  
 Cao đẳng tư thục hai năm: $13,046 

 (Để lập kế hoạch cho các năm tiếp theo tại trường đại học, tính 
thêm vào ba đến sáu phần trăm mỗi năm.)  

Ngoài lệ phí và học phí, đừng quên bổ sung các chi phí khác.  
Tiền phòng, tiền ăn, giao thông, sách vở, và các chi phí cá nhân 
khác (giặt là, giải trí, ...) phải được tính toán vào chi phí học đại 
học của bạn. Hãy cộng tổng tất các chi phí đó như sau:  

 Đại học/cao đẳng công lập bốn năm (trong nước): 
$18,326  

 Đại học/cao đẳng công lập bốn năm (ngoài nước): $29,193  
 Đại học/cao đẳng tư thục bốn năm: $37,390  
 Cao đẳng công lập hai năm: $14,054  
 Cao đẳng tư thục hai năm: $18,000 - $24,698 

 
Tính toán phần của bạn. Bây giờ bạn biết rằng chi phí đi học đại học rất tốn kém, bạn cần biết chính xác 
bạn có thể đáp ứng được bao nhiêu. Sau khi gia đình bạn hoàn thành FAFSA (ghi nhớ, đây là một đơn xin 
miễn học phí để hỗ trợ sinh viên liên bang và nó phải được hoàn tất vào tháng 1 của năm cuối), bạn sẽ nhận 
được một báo cáo có Đóng góp dự tính của gia đình bạn (EFC). EFC này sẽ trình bày khoản nào gia đình 
bạn có thể thanh toán. 
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CÁC THUẬT NGỮ CẦN BIẾT 
TRONG NAVIGATION 

Nhận được hỗ trợ tài chính. Một lá 
thư từ trường mà vừa chấp nhận bạn 
thông báo cho bạn biết bạn có thể 
nhận khoản hỗ trợ tài chính là bao 
nhiêu và đó là loại hỗ trợ nào ( học 
bổng, trợ cấp, cho vay.).  

Mỗi trường khi chấp nhận bạn sẽ gửi cho bạn một quyết định viện trợ tài chính. Khi bạn nhận học bổng 
này, hãy kiểm tra xem bạn và gia đình sẽ phải trả bao nhiêu sau khi đã tính toán hết tất cả các viện trợ tài 
chính. Hầu hết các trường sẽ cố gắng hỗ trợ cho bạn một khoản lớn hơn Đóng góp của gia đình dự tính 
(EFC) của bạn để bạn có thể chi trả đủ tất cả các chi phí. Sau khi đã tính toán bạn đã nhận khoản hộ trợ là 
bao nhiêu, tiếp theo bạn cần tìm hiểu xem khoản viện trợ tài chính của trường đó thuộc loại gì. 

Các loại viện trợ tài chính. Bạn có thể nhận được các khoản viện 
trợ tài chính khác nhau từ trường. Đây là các điểm chính về những 
viện trợ tài chính phổ biến nhất: 

 Học bổng.  Học bổng là loại viện trợ tài chính mà bạn 
không phải hoàn lại. Hầu hết các học bổng sẽ chi trả toàn 
bộ học phí của sinh viên và một phần chỗ ở và tiền ăn 
hàng tháng. Bất cứ ai cũng có thể xin một học bổng. 
Trường của cá nhân đó hoặc tổ chức trao học bổng sẽ 
quyết định sinh viên có được nhận học bổng hay không 
(nếu đó là học bổng của tổ chức tư nhân). Sinh viên sắp 
vào học và sinh viên đang theo học đều có thể nhận được 
học bổng. Thông thường học bổng sẽ được trao cho các 
sinh viên có thành tích xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó như các môn mang tính chất học thuật, các 
môn thể thao hoặc các chương trình ngoại khoá. 

 Khoản cho vay. Khoản cho vay sinh viên không phải quà tặng và phải được hoàn lại. Khoản vay liên 
bang (khoản này được bảo đảm bởi chính phủ Mỹ và thường ít tốn kém nhất) và khoản vay tư nhân 
có sẵn để giúp sinh viên trang trải các chi phí học tập. Bất cứ ai cũng có thể vay khoản này. Việc ban 
được chấp nhận hay không đo các thong tin cung cấp ở đơn FAFSA của bạn quyết định. Khi bạn viết 
một đơn FAFSA, bạn nên viết thêm là bạn rất quan tâm đến các khoản cho sinh viên. Bạn có thể từ 
chối sau đó nếu bạn quyết định lại không cần tới khoản đó nữa. 

 Các khoản hỗ trợ khác. Các loại viện trợ tài chính khác bao gồm: 

o Chương trình vừa học vừa làm của liên bang qua đó các sinh viên có thể làm việc ngay trong 
trường và kiếm tiền khi còn đi học; 

o Chương trình hoạt động tình nguyện của AmeriCorps, qua đó các sinh viên tham gia chương 
trình này sẽ làm tình nguyện trong 1 năm và nhận khoản hỗ trợ để đi học; 

o Các hoạt động qua “Chương trình đào tạo nghiệp vụ”, qua các hoạt động này, sinh viên có đủ 
khả năng sẽ nhận được khoản hỗ trợ chi phí cá nhân; và  

o Quỹ hỗ trợ giáo dục từ phía quân sự dành cho người tham gia phục vụ trong quân đội. 
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YÊU CẦU XIN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH 
Nếu bạn muốn nhận được viện trợ tài chính, bạn phải viết đơn yêu cầu. Các loại hỗ trợ khác nhau có khác 
yêu cầu khác nhau. Tất cả các trường đều yêu cầu ít  nhất một đơn đề nghị:  

 FAFSA. Đơn quan trọng nhất mà bạn phải làm là FAFSA (Đơn miễn phí để xin viện trợ tài chính cho 
sinh viên liên bang). Nếu bạn hy vọng sẽ được nhận viện trợ tài chính bạn bắt buộc  phải làm đơn 
này. FAFSA là một mẫu đơn dài yêu cầu bạn và gia đình điền hàng trăm thông tin cá nhân về tình 
hình tài chính của bạn. Bạn có thể lấy mẫu đơn từ trường của bạn. Tuy nhiên tốt nhất là bạn nên hoàn 
thành đơn này trực tuyến (www.fafsa.ed.gov).  
Sau khi chính phủ nhận đơn FAFSA hoàn chỉnh, loại hỗ trợ thích hợp cho bạn sẽ được quyết định 
(Học bổng, trợ cấp, hoặc khoản vay cho sinh viên) và Đóng góp của gia đình (EFC) sẽ được tính toán. 
Nhìn chung thì tất cả các sinh viên trừ nhưng sinh viên giàu có đều đủ tiêu chuẩn nhận được hỗ trợ từ 
chính phủ. Các trường sẽ dùng các kết quả từ  FAFSA của bạn để tìm học bổng và trợ cấp phù hợp 
với nhu cầu của bạn.  

 HỒ SƠ CSS. HỒ SƠ CSS là một loại đơn xin hỗ trợ khác. Cũng như FAFSA, HỒ SƠ CSS yêu cầu 
các thông tin về tình hình tài chính của gia đình bạn. Tuy nhiên, HỒ SƠ CSS được dùng trong hầu hết 
các trường đại học để lập ra các ước lượng về viện trợ tài chính và để trao học bổng của các trường 
đại học tư thục. Không giống như FAFSA miễn phí, bạn phải trả tiền để nộp đơn HỒ SƠ CSS. Nếu 
bạn viết đơn xin viện trợ tài chính từ một trường bạn có thể sẽ phải nộp cả FAFSA và HỒ SƠ CSS.  

Xin học bổng 

Tất cả các loại viện trợ tài chính đều yêu cầu FAFSA và / hoặc HỒ SƠ CSS. Hơn nữa, bạn có thể cần phải 
điền vào các loại đơn khác nhau đối với một số loại học bổng. Văn phòng viện trợ tài chính của trường sẽ 
yêu cầu loại đơn tương ứng với các sinh viên. Họ muốn giảm thiểu chi phí trong trường cho mỗi sinh viên. 
Tuy nhiên, cũng có nhiều nhiều học bổng trao bởi các tổ chức các nhân, các tổ chức trong trường, hoặc các tổ 
chức bên ngoài như các tổ chức kinh doanh, tổ chức nhân đạo hoặc các câu lạc bộ. Các học bổng này thường 
có các quy trình viết đơn và yêu cầu các đơn xin riêng rẽ.  

 

Học bổng được trao dựa trên một số các nhân tố như trình độ, tài năng, chủng tộc, dân tộc, gới tính, kế hoạch 
nghề nghiệp và sở thích. Để xin một học bổng bạn có thể sẽ phải làm một lá đơn, viết một bài luận, có thư 
giới thiệu hoặc hoàn thành một công trình nghiên cứu. Nếu bạn nhận học bổng tư nhân, bạn phải thông báo 
với văn phòng viện trợ tài chính của trường bạn. 
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Nộp đơn xin cho vay của sinh viên  

Nếu bạn muốn nhiều hơn số tiền bạn có từ học bổng, trợ cấp hay vừa học vừa làm, bạn có thể phải vay thêm 
tiền để học. Có 3 loại vay cho sinh viên:  

 Khoản vay cho sinh viên liên bang.  Khoản vay cho sinh viên của liên bang có lãi suất thấp hơn khoản 
vay cho sinh viên của tư nhân. FAFSA của bạn sẽ được dùng để quyết định bạn sẽ được nhận loại khoản 
vay nào và khoản vay đó là bao nhiêu. Văn phòng viện trợ tài chính sẽ tự động đưa khoản vay đúng tiêu 
chuẩn của bạn vào trong kế hoạch trọn gói về tài chính hỗ trợ. Nếu bạn không muốn có khoản vay này, 
bạn có thể từ chối. Để nhận được khoản vay, ban phải viết một bản cam kết sẽ hoản trả lại số tiền đã 
mượn. 

 Khoản vay cho sinh viên của tư nhân. Khoản vay cho sinh viên của tư nhân được ngân hàng đưa ra mà 
không có bất cứ đảm lãnh nào của nhà nước. Vì thế mà lãi suất với khoản vay này cao hơn. Để xin vay 
khoản này, bạn phải đến ngân hàng và viết một đơn thông báo về tình hình tài chính của gia đình. Không 
có gì bảo đảm là bạn sẽ được vay hay không vì các khoản vay này phải dựa trên nền tảng là thu nhập của 
gia đình bạn và tài sản tín dụng. Khi bạn nhận tiền vay, bạn phải cam kết sẽ trả lại số tiền đã mượn. 
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LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH: CÁC CÔNG CỤ, BÀI BÁO VÀ NGUỒN 
KHÁC   
Xin viện trợ tài chính bằng FAFSA 
Nếu bạn dự định xin viện trợ tài chính để đi học, bạn bắt buộc phải có FAFSA. Thông tin được cung cấp trên 
FAFSA của bạn quyết định tư cách của bạn để nhận viện trợ tài chính từ chính phủ và trường công lập hoặc 
tư thục.  

Đăng ký trực tuyến. Nếu bạn truy cập Internet bạn có thể hoàn thành FAFSA của bạn trực tuyến bằng việc 
sử dụng Department of Education's 'FAFSA  trên Web có địa chỉ  www.fafsa.ed.gov. FAFSA trực tuyến là 
hình thức an toàn cho phép bạn lưu trữ các thông tin để bạn có thể sử dụng trong nhiều lần khác. Nó cũng 
nhanh hơn việc dùng đơn giấy. FAFSA trên Web còn kiểm tra các câu trả lời của bạn trước khi nộp để đảm 
bảo chính xác. Bạn nên hoàn thành FAFSA càng sớm càng tốt, sau ngày 1 tháng 1 của năm cuối. Nếu để quá 
lâu bạn có thể phải bỏ lỡ một số quỹ viện trợ tài chính. 

Điền thông tin. Bạn nên dành ít nhất 2 tiếng để hoàn thành FAFSA của bạn. Bạn sẽ cần đến các tài liệu sau: 

 Số bảo hiểm xã hội 
 Giấy phép lái xe,  
 Tờ khai thuế thu nhập của Hoa Kỳ (hoặc một bản ước tính sát nhất) trong năm kế toán tài khoá vừa 

kết thúc,  
 W-2 và 1099 mẫu đơn,  
 Mọi bản ghi nào về thu nhập không bị đánh thuế,  
 Báo cáo tài chính hiện tại và thông tin tài sản thế chấp,   
 Hồ sơ kinh doanh và đầu tư (bao gồm cả tiền tiết kiệm khi đang học và các đầu tư khác), và  
 Mọi khoản chi nào về y tế và nha khoa trong năm trước mà không nằm trong bảo hiểm y tế. 

Sau khi nộp đơn. Khoảng một tháng sau khi bạn nộp FAFSA của bạn, bạn sẽ nhận được Báo cáo về trợ cấp 
sinh viên (SAR). Bản Báo cáo về trợ cấp sinh viên này gồm có Đóng góp dự tính của gia đình (EFC), số tiền 
mà gia đình bạn phải trả cho mỗi năm học. Sau đó bạn sẽ có thời gian để sửa các thông tin chưa chính xác 
trước khi SAR của bạn được gửi tới trường mà bạn chọn. Các trường sẽ dựa vào EFC của bạn để quyết định 
xem bạn có được nhận viện trợ tài chính hay không.  

Mỗi trường khi chấp nhận bạn sẽ gửi cho bạn một thư quyết định cấp hỗ trợ thông báo sơ qua về viện trợ tài 
chính bạn vừa nhận được. Nếu trợ cấp không đủ cho tổng các chi phí, bạn có thể yêu cầu lại bằng cách cung 
cấp thông tin mới.  

Thông tin thêm về FAFSA. Bạn phải viết một đơn FAFSA mới trong mỗi năm bạn dự định đăng ký vào 
trường. Sau khi hoàn thành đơn lần đầu, bạn chỉ cần điền thông tin vào một FAFSA tiếp tục lại, ngắn và dễ 
điền hơn. 

Nhớ rằng bạn không có nghĩa vụ phải chấp nhận bất kỳ loại tài trợ nào được liệt kê trong thư  trợ cấp mà bạn 
nhận được. Khi hoàn thành FAFSA của mình, bạn nên chỉ ra rằng bạn rất quan tâm đến các khoản vay cho 
sinh viên. Bạn có thể từ chối sau đó nếu bạn không cần đến khoản vay đó nữa. 
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Nhận viện trợ tài chính với HỒ SƠ CSS 
Đơn xin HỒ SƠ CSS cũng tương tự như FAFSA. Không phải tất cả các trường đều yêu cầu đơn xin này; tuy 
nhiên, nó được nhiều trường tư thục sử dụng để tạo điều kiện cho sinh viên nhận nguồn viện trợ tài chính 
không thuộc liên bang. HỒ SƠ CSS chịu sự quản lý của Ban hỗ trợ học bổng cho các trường đại học (CSS), 
một bộ phận của Ủy ban các trường đại học. 

HỒ SƠ CSS gồm trên 200 câu hỏi về tình hình tài chính của gia đình bạn. Nhiều trường cao đẳng yêu cầu 
HỒ SƠ CSS  cũng yêu cầu phải điền vào các bảng công tác bổ sung. Cần phải mất vài giờ để hoàn thành 
HỒ SƠ CSS. Cũng giống như FAFSA, đơn xin này có sẵn ở trên mạng. Đối với nhiều người không truy cập 
được máy tính, Ủy ban các trường đại học gợi ý in phiếu ra giấy, điền thông tin vào đó, sau đó tới một máy 
tính công cộng (ở trường hoặc ở thư viện) để nhập thông tin vào trang web. 

Lệ phí: Không miễn phí như FAFSA, muốn đăng ký HỒ SƠ CSS, cần phải nộp phí đăng ký và chi phí cho 
trường cao đẳng mà bạn muốn nhận đơn. Trong một vài trường hợp, bạn có thể nhận một “giấy khước bỏ 
phí”. Với giấy này, bạn có thể trình đơn lên trường cao đẳng 3 lần mà không mất phí. 

Thời hạn cuối cùng: Bạn nên trình HỒ SƠ CSS sớm nhất có thể trước khi bạn được trường đó chấp nhận. 
Trường cao đẳng đó sẽ đưa ra hạn cuối cùng; thời hạn này có thể sẽ sớm hơn hạn của FAFSA. 

Nộp đơn trực tuyến: bạn hãy vào trang web này để bắt đầu: 

http://profileonline.collegeboard.com/index.jsp 
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PHỤ LỤC 
PHỤ LỤC A: NGUỒN VIỆN TRỢ TÀI CHÍNH THEO CHIỀU SÂU 
Nguồn viện trợ tài chính là một vấn đề phức tạp. Những chương trình khác nhau sẽ các có tên, yêu cầu và 
điều kiện khác nhau. Tuy nhiên, Navigation 101 có thể giúp bạn! Navigation 101 cung cấp các thông tin và 
nguồn tìm kiếm học bổng. Để quá trình viện trợ tài chính trở nên đơn giản, Navigation 101 phân chia tất cả 
các nguồn tài trợ thành ba loại: 

 Nguồn tài trợ không hoàn lại: nguồn tài trợ hoàn lại là số tiền miễn phí cho trường đại học. Nguồn 
này thường dưới dạng học bổng hoặc trợ cấp. Tài trợ không hoàn lại có thể giảm đáng kể lượng tiền 
mà bạn phải nộp cho trường. 

 
 Nguồn tài trợ phải hoàn lại: Tài trợ phải hoàn lại - vốn vay của sinh viên – là số tiền bạn vay có 

cam kết là sẽ hoàn trả lại trong tương lai cộng với lãi suất. Vốn vay của sinh viên là một nguồn tài trợ 
quan trọng. Thậm chí những sinh viên không đủ điều kiện nhận học bổng hay trợ cấp cũng có thể 
nhận vốn này. 

 
 Các cách để trả: Ngoài học bổng và tiền trợ cấp, nhiều trường cao đẳng tạo ra nhiều cơ hội cho sinh 

viên kiếm tiền trong khi đang học. Tùy thuộc vào khả năng, sở thích và nhu cầu, bạn có thể kiếm tiền 
cho trường thông qua các công việc vừa làm vừa học, phục vụ quân đội hoặc thông qua các chương 
trình tình nguyện như AmeriCorps. 

Với bất kỳ loại hình quỹ viện trợ tài chính nào bạn mong muốn nhận được – và có nhiều sinh viên nhận 
nguồn tài trợ từ cả ba loại trên – Navigation 101 có thể giúp đỡ bạn. Bằng cách đăng nhập vào trang web của 
Navigation 101, bạn có thể tìm ra một số công cụ vào mọi thời điểm: 

 Tìm kiếm học bổng: Navigation 101 có một danh mục tương tác các cơ hội học bổng, sử dụng nguồn 
thông tin bạn điền trong hồ sơ (như các hoạt động ngoại khóa, điểm và sở thích của bạn) để đề xuất 
học bổng phù hợp với bạn. 

 

 Chỉ dẫn FAFSA và HỒ SƠ CSS: Navigation 101 cung cấp thông tin chi tiết về FAFSA và HỒ SƠ 
CSS để giúp bạn và gia đình của bạn hoàn thành công việc thành công. 

 
 Thuật sĩ viện trợ tài chính: Thuật sĩ viện trợ tài chính của Navigation 101 sử dụng những thông tin 

về chi phí từ trường bạn lựa chọn và thông tin tài chính của gia đình mà bạn cung cấp để giúp bạn 
ước tính số tiền tài trợ bạn sẽ nhận. 

 
 Máy tính tiết kiệm của trường: Máy tính tiết kiệm của trường sẽ giúp bạn quyết định những gì mà 

gia đình của bạn cần để tiết kiệm cho trường cũng như cách bạn duy trì tiết kiệm của bạn. 
 

 Thông tin về vay vốn sinh viên: trước khi bạn đồng ý vay vốn, bạn cần biết kỳ hạn của vốn vay, bạn 
phải hoàn trả lại trong thời gian bao lâu và bạn sẽ phải nợ bao nhiêu mỗi tháng. Navigation 101 sẽ 
từng bước hướng dẫn bạn hiểu và nhận định lời đề nghị vay vốn sinh viên. 
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PHỤ LỤC B: CHUẨN BỊ KIỂM TRA 
Trong quá trình học, bạn phải làm các bài kiểm tra chuẩn để tốt nghiệp trung học và để được nhận vào trường cao 
đẳng. Bạn sẽ làm các bài kiểm tra khác nhau, tùy thuộc vào lựa chọn của bạn sau khi tốt nghiệp trung học. Sau 
đây là một bản tóm tắt về các bài thi chính vào trường, được thiết lập bởi Con đường: 

CON ĐƯỜNG TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỐN NĂM 

SAT sơ cấp (PSAT) 
 Sinh viên làm bài thi PSAT để chuẩn bị cho kỳ thi SAT và đáp ứng điều kiện các chương trình học bổng 

của tổ chức cấp học bổng xuất sắc cấp quốc gia. 
 Sinh viên phải làm bài PSAT vào mùa thu năm đầu để đáp ứng điều kiện của quỹ học bổng xuất sắc quốc 

gia, thực hành nhiều ở năm thứ hai. 
 Bài kiểm tra PSAT tập trung vào kỹ năng đọc cơ bản, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng viết. 
 Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: 

www.collegeboard.com/student/testing/psat/about.html 
PLAN 

 Sinh viên làm bài kiểm tra PLAN để chuẩn bị cho kỳ thi ACT 
 Kỳ thi gồm môn Tiếng Anh, toán, đọc và khoa học 
 Sinh viên thường làm bài thi PLAN trong năm thứ hai 
 Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.act.org/plan 

SAT 
 SAT là một bài kiểm tra tuyển sinh được sử dụng rộng rãi trong các trường đại học và cao đẳng. Nó đánh 

giá các kỹ năng đọc cơ bản, toán và viết. 
 Nhiều sinh viên làm bài kiểm tra này nhiều lần: ở năm đầu ba, và thi tiếp ở năm cuối. 
 The SAT is offered several times each year; check with your school counselor for times. 
 SAT thường được tiến hành vài lần mỗi năm; kiểm tra cùng với người cố vấn ở trường của bạn nhiều lần. 
 For more information: www.collegeboard.com/student/testing/sat/about.html.   
 Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: 

www.collegeboard.com/student/testing/sat/about.html 
Những bài kiểm tra môn SAT 

 Những bài kiểm tra SAT được cung cấp ở nhiều môn học khác nhau, bao gồm Tiếng Anh, Lịch sử, Toán 
học, Khoa học (Sinh học, Hóa học, Vật lý) và Ngôn ngữ. 

 Các trường đại học áp dụng bài kiểm tra này để tuyển sinh hoặc sắp xếp sau khi sinh viên được nhận vào 
trường. 

 Hầu hết các sinh viên làm bài kiểm tra môn học này cuối năm thứ nhất hoặc đầu năm cuối. 
 Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: 

www.collegeboard.com/student/testing/sat/about/SATll.html 
ACT 

 ACT là cũng một bài kiểm tra tuyển sinh vào trường và được áp dụng rộng rãi. Nó đánh giá trình độ của 
sinh viên về môn Tiếng Anh, Toán học, Đọc hiểu và Khoa học, bài thi này là Dạng thi viết trắc nghiệm. 

 Sinh viên có thể thi ACT để thay thế cho SAT – hoặc làm cả hai bài kiểm tra. 
 Sinh viên thường làm bài thi này vào cuối năm thứ nhất hoặc đầu năm cuối. 
 Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: 

www.actstudent.org/index.html 
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Bài thi trình độ cao cấp (AP)  
 Sinh viên học các lớp Trình độ cao cấp (AP) ở trường trung học có thể làm bài thi AP cho môn học 

đó. Đạt được điểm số cao có thể quyết định vị trí và danh tiếng của bạn trong trường. 
 Sinh viên thường thi AP vào cuối năm tại nơi họ tham dự khóa học AP; những sinh viên yêu thích 

môn học này có thể liên hệ với giáo viên AP vào cuối tháng 3 của năm đó. 
 Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: 

www.collegeboard.com/student/testing/ap/about.html  
Chương trình kiểm tra trình độ đại học (CLEP) 

 Các bài thi CLEP có thể giúp bạn được trường công nhận cho công việc bạn đã hoàn thành. 
 Các bài thi CLEP được tiến hành trong các môn Sáng tác và Văn học; Ngoại ngữ; Lịch sử và Khoa 

học xã hội; Khoa học và Toán học; Kinh doanh. Mỗi bài thi kéo dài 90 phút. 
 Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: 
 Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:www.collegeboard.com/student/testing/clep/about.html 

CON ĐƯỜNG TRƯỜNG ĐÀO TẠO HAI NĂM VÀ CTE 
Kiểm tra trình độ ASSET  

 Nhiều trường tổ chức thi ASSET cho sinh viên trong suốt năm thứ 3 nhằm xác định sinh viên nên 
theo khóa học nào để chuẩn bị cho việc học ở trường cao đẳng. 

 For more information: www.act.org/asset.    
 Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.act.org/asset 

Bài thi COMPASS 
 Hệ thống COMPASS là một hệ thống kiểm tra trình độ trên máy tính. 
 Bài thi COMPASS gồm môn viết, đọc, toán và kiểm tra trình độ ACT ESL. 
 Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.act.org/compass 

Bài thi ACCUPLACER 
 ACCUPLACER cung cấp những bài kiểm tra trình độ về môn Toán học, Tiếng Anh và Môn đọc 

hiểu. 
 Bài kiểm tra bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. 
 Vì bài thi được thực hiện trực tuyến, những câu hỏi đưa ra sẽ “phù hợp” với khả năng của bạn. 
 Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: 

www.collegeboard.com/student/testing/accuplacer 
LỰA CHỌN QUÂN SỰ 
Hệ thống kiểm tra khả năng hướng nghiệp phục vụ quân đội (ASVAB) 

 ASVAB do Ngành Quốc phòng phát triển để đánh giá những khả năng của tân binh và giúp sắp xếp 
họ vào đúng vị trí công tác. 

 ASVAB gồm 8 lĩnh vực kiểm tra: Khoa học tổng quát, Lý luận toán học, Kiến thức từ, Đọc hiểu đoạn 
văn, Kiến thức toán học, Thông tin điện tử, Thông tin về ô tô và hệ thống cửa hàng; và Đọc hiểu cơ 
khí. 

 Sinh viên chỉ thi ASVAB vào năm thứ 3 hoặc năm cuối. 
 Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.asvabprogram.com 
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Chuẩn bị cho bài kiểm tra chuẩn 

Trong vòng một hoặc hai năm tới, bạn sẽ phải trải qua rất nhiều kỳ thi. Bạn có thể chuẩn bị những gì? Những 
tổ chức phát triển hệ thống kiểm tra SAT và ACT gợi ý một số  chiến thuật quan trọng có thể giúp ích cho 
bạn. Tất nhiên, bạn cần phải học những tài liệu bao gồm trong kỳ thi. Nhưng 4 chiến thuật này có thể giúp 
bạn tập trung và làm bài tốt hơn: 

Chiến thuật 1: Đọc hướng dẫn: Rõ ràng là khi bạn căng thẳng hoặc vội vàng, bạn có thể dễ dàng quên mất 
điều này. Trước khi bạn bắt đầu mỗi phần của bài thi, hãy đọc tất cả những chỉ dẫn. Hãy xem bạn có bao 
nhiêu thời gian để làm bài. Đảm bảo rằng bạn đã biết chỗ đánh dấu câu trả lời. Tìm hiểu cần trả lời loại câu 
nào (ví dụ: điền vào chỗ trống, trả lời ngắn, tự luận). Cần biết chỗ nào bạn nên viết tóm tắt ra giấy. Hãy nhớ 
rằng: thậm chí nếu bạn có câu trả lời đúng, bạn cũng sẽ không được chấp nhận nếu bạn không trả lời theo chỉ 
dẫn. 

Chiến thuật 2: Tự mình kiểm soát thời gian: Cả SAT và ACT đều là những bài kiểm tra được tính giờ. 
Điều đó có nghĩa là sẽ có một giới hạn thời gian cho từng phần. Trước khi bắt đầu mỗi phần, chắc chắn rằng 
bạn biết thời gian làm bài là bao nhiêu, kiểm tra đồng hồ đeo tay hoặc đồng hồ trong phòng thi để biết khi 
nào bạn phải dừng lại. Sau đó nhanh chóng  kiểm tra xem có bao nhiêu câu  hỏi ở mỗi phần (ví dụ: 2 phút/1 
câu hỏi hoặc 10 phút/1 bài luận). Tiếp đó, cố gắng duy trì tiến độ đó. Bạn hãy đảm bảo rằng bạn có cơ hội để 
hoàn thành mỗi phần. 

Chiến thuật 3: Trả lời những câu hỏi dễ trước: Khi bạn xem qua các phần, hãy trả lời những câu bạn có 
thể làm trước. Tuy nhiên, nếu bạn không biết câu trả lời cho câu hỏi nào đó, đừng tốn thời gian vào việc đó: 
hãy chuyển sang câu tiếp theo. Bạn có thể quay lại những câu hỏi mà bạn đã bỏ qua sau; nhưng điều quan 
trọng là bạn càng trả lời đúng được nhiều câu thì càng tốt. GỢI Ý QUAN TRỌNG: Nếu bạn bỏ qua một câu 
hỏi, chắc chắn rằng bạn cũng bớt lại một dòng trên phiếu trả lời của bạn. 

Chiến thuật 4: Trả lời những câu hỏi khó, sử dụng phương pháp loại trừ: Khi bạn quay lại những câu 
hỏi khó thay vì quá bối rối hãy xem xét vào những phương án đã được đưa ra, xem bạn có thể loại trừ 
phương án nào trong đó không, khi thấy rằng những phương án đó rõ ràng là không đúng. Khi bạn loại trừ 
được những câu trả lời không đúng, bạn có thể đưa ra phán đoán một cách khoa học cho những câu trả lời 
còn lại. 

 

 


